
Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Âm nhạc (D20AMNH01) - Ngành ĐH Âm nhạc - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

AMNH021 Ký xướng âm 1 (0+2) 60 2 HK1.TT.01 22
3 6 5 A2.101 13/10/2020 - 17/11/2020 SPTM005 Nguyễn Thị Thu

7 1 5 A2.101 17/10/2020 - 21/11/2020 SPTM005 Nguyễn Thị Thu

AMNH029 Lý thuyết Âm nhạc cơ bản 1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 22 2 1 5 A2.101 12/10/2020 - 16/11/2020 SPTM006 Nguyễn Thị Lưu An

AMNH050 Thanh nhạc 1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 20 4 6 5 A2.101 14/10/2020 - 18/11/2020 KHGD037 Lê Thụy Khanh

AMNH050 Thanh nhạc 1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 2 6 6 5 A2.101 16/10/2020 - 20/11/2020 KHGD037 Lê Thụy Khanh

AMNH050 Thanh nhạc 1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 0 6 1 5 A2.101 16/10/2020 - 20/11/2020 KHGD037 Lê Thụy Khanh

AMNH050 Thanh nhạc 1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.04 0 5 1 5 A2.101 15/10/2020 - 19/11/2020 SPTM006 Nguyễn Thị Lưu An

AMNH050 Thanh nhạc 1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.05 0 5 6 5 A2.101 15/10/2020 - 19/11/2020 AMNH003 Ngô Phạm Toán

LING028 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 22 2 6 5 E1-309 12/10/2020 - 16/11/2020 XHNV021 Trần Duy Khương

LING178
Nhập môn nhóm ngành Văn hóa - nghệ
thuật (2+0)

30 2 HK1.CQ.01 28
4 1 5 E1-308 04/11/2020 - 18/11/2020 SPTM006 Nguyễn Thị Lưu An

4 1 5 E1-305 14/10/2020 - 28/10/2020 SPTM006 Nguyễn Thị Lưu An

LING239 Tâm lý học (3+0) 45 3 HK1.CQ.01 22
3 1 5 B-401 13/10/2020 - 10/11/2020 KHGD026 Trần Kim An

8 1 5 H1-403 18/10/2020 - 08/11/2020 KHGD026 Trần Kim An

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (D20ATTP01) - Ngành ĐH Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING077 Hóa học đại cương (3+0) 45 3 HK1.CQ.01 7
2 6 5 E1-409 12/10/2020 - 09/11/2020 KHTN078 Phạm Đình Dũ

5 6 5 B-305 15/10/2020 - 05/11/2020 KHTN078 Phạm Đình Dũ

LING078 Hóa phân tích (3+0) 45 3 HK1.CQ.01 7
4 6 5 E1-409 14/10/2020 - 11/11/2020 KHMT019 Thủy Châu Tờ

7 6 5 B-305 17/10/2020 - 07/11/2020 KHMT019 Thủy Châu Tờ

LING177
Nhập môn nhóm ngành Thực phẩm
(2+0)

30 2 HK1.CQ.01 7
4 1 5 E1-409 04/11/2020 - 18/11/2020 COTP001 Trần Thị Yến Nhi

4 1 5 E1-409 14/10/2020 - 28/10/2020 TDMU164 Phạm Ngọc Hoài

LING342 Toán cao cấp (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 7 2 1 5 E1-207 12/10/2020 - 16/11/2020 KHTN052 Ngô Lê Hồng Phúc

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô (D20CNOT01) - Ngành ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING174
Nhập môn nhóm ngành Cơ điện tử và Ô
tô (2+0)

30 2 HK1.CQ.01 52 3 1 5 I4-207 13/10/2020 - 17/11/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 105 4 6 5 F2-103 14/10/2020 - 18/11/2020 LUAT047 Nguyễn Thị Kim Quyên

LING294
Thực hành Nhập môn nhóm ngành Cơ
điện tử và Ô tô (0+1)

30 1 HK1.NT.01 52

2 1 5 NT277 23/11/2020 - 23/11/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

2 6 5 NT99 23/11/2020 - 23/11/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

4 1 5 NT277 25/11/2020 - 25/11/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.01_1 25

2 6 5 VLY02 30/11/2020 - 30/11/2020 VLHO001 Hoàng Văn Ngọc

2 6 5 VLY02 07/12/2020 - 07/12/2020 VLHO001 Hoàng Văn Ngọc

3 6 5 VLY02 01/12/2020 - 01/12/2020 VLHO001 Hoàng Văn Ngọc

3 6 5 VLY02 08/12/2020 - 08/12/2020 VLHO001 Hoàng Văn Ngọc

6 6 5 VLY01 04/12/2020 - 04/12/2020 VLHO001 Hoàng Văn Ngọc

8 6 5 VLY02 06/12/2020 - 06/12/2020 VLHO001 Hoàng Văn Ngọc

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.01_2 27
4 1 5 VLY01 21/10/2020 - 04/11/2020 VLHO001 Hoàng Văn Ngọc

8 1 5 VLY01 29/11/2020 - 13/12/2020 VLHO001 Hoàng Văn Ngọc

LING344 Toán cao cấp A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 52 6 6 5 I1-304 16/10/2020 - 20/11/2020 KHTN054 Lê Thị Thu

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 52 3 6 5 I4-311 13/10/2020 - 17/11/2020 VLHO001 Hoàng Văn Ngọc

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô (D20CNOT02) - Ngành ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING174
Nhập môn nhóm ngành Cơ điện tử và Ô
tô (2+0)

30 2 HK1.CQ.02 53 3 1 5 I4-313 13/10/2020 - 17/11/2020 CNOT001 Nguyễn Văn Tấn

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 105 4 6 5 F2-103 14/10/2020 - 18/11/2020 LUAT047 Nguyễn Thị Kim Quyên

LING294
Thực hành Nhập môn nhóm ngành Cơ
điện tử và Ô tô (0+1)

30 1 HK1.NT.02 53

2 1 5 NT290 23/11/2020 - 23/11/2020 CNOT001 Nguyễn Văn Tấn

2 6 5 NT119 23/11/2020 - 23/11/2020 CNOT001 Nguyễn Văn Tấn

4 1 5 NT290 25/11/2020 - 25/11/2020 CNOT001 Nguyễn Văn Tấn

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.02_1 25
3 6 5 VLY01 24/11/2020 - 08/12/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

8 6 5 VLY01 29/11/2020 - 13/12/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.02_2 28
5 1 5 VLY01 12/11/2020 - 26/11/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

5 6 5 VLY01
15/10/2020 - 15/10/2020
03/12/2020 - 10/12/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

LING344 Toán cao cấp A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 53 3 6 5 I4-314 13/10/2020 - 17/11/2020 KHTN054 Lê Thị Thu

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 53 2 6 5 E2-101 12/10/2020 - 16/11/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô (D20CNOT03) - Ngành ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING174
Nhập môn nhóm ngành Cơ điện tử và Ô
tô (2+0)

30 2 HK1.CQ.03 52 5 6 5 H1-402 15/10/2020 - 19/11/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 105 7 1 5 H1-304 17/10/2020 - 21/11/2020 LUAT020 Nguyễn Khánh Hùng

LING294
Thực hành Nhập môn nhóm ngành Cơ
điện tử và Ô tô (0+1)

30 1 HK1.NT.03 52

3 1 5 NT277 24/11/2020 - 24/11/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

3 6 5 NT290 24/11/2020 - 24/11/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

7 6 5 NT290 28/11/2020 - 28/11/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.03_1 25
4 1 5 VLY01 11/11/2020 - 25/11/2020 KHTN067 Phan Văn Huấn

4 1 5 VLY01
14/10/2020 - 14/10/2020
02/12/2020 - 09/12/2020 KHTN067 Phan Văn Huấn

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.03_2 27

4 6 5 VLY01 02/12/2020 - 02/12/2020 KHTN067 Phan Văn Huấn

5 1 5 VLY01 22/10/2020 - 22/10/2020 KHTN067 Phan Văn Huấn

5 1 5 VLY01
29/10/2020 - 29/10/2020
03/12/2020 - 03/12/2020 KHTN067 Phan Văn Huấn

7 6 5 VLY01 05/12/2020 - 12/12/2020 KHTN067 Phan Văn Huấn

LING344 Toán cao cấp A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 52 4 6 5 I4-307 14/10/2020 - 18/11/2020 KHTN014 Huỳnh Ngọc Diễm

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 52 3 6 5 H1-402 13/10/2020 - 17/11/2020 KHTN029 Mai Văn Dũng

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô (D20CNOT04) - Ngành ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING174
Nhập môn nhóm ngành Cơ điện tử và Ô
tô (2+0)

30 2 HK1.CQ.04 53 4 6 5 I4-214 14/10/2020 - 18/11/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 105 7 1 5 H1-304 17/10/2020 - 21/11/2020 LUAT020 Nguyễn Khánh Hùng

LING294
Thực hành Nhập môn nhóm ngành Cơ
điện tử và Ô tô (0+1)

30 1 HK1.NT.04 53

4 6 5 NT290 25/11/2020 - 25/11/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

5 6 5 NT290 26/11/2020 - 26/11/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

7 1 5 NT290 28/11/2020 - 28/11/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.04_1 25

2 6 5 VLY01 19/10/2020 - 09/11/2020 KHTN038 Huỳnh Duy Nhân

2 6 5 VLY01 16/11/2020 - 16/11/2020 KHTN038 Huỳnh Duy Nhân

8 1 5 VLY01 22/11/2020 - 22/11/2020 KHTN038 Huỳnh Duy Nhân

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.04_2 28

2 1 5 VLY01 30/11/2020 - 07/12/2020 KHTN038 Huỳnh Duy Nhân

3 6 5 VLY01 27/10/2020 - 03/11/2020 KHTN038 Huỳnh Duy Nhân

4 1 5 VLY02 02/12/2020 - 09/12/2020 KHTN038 Huỳnh Duy Nhân

LING344 Toán cao cấp A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.04 53 5 6 5 I4-214 15/10/2020 - 19/11/2020 KHTN014 Huỳnh Ngọc Diễm

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.04 53 5 1 5 I4-214 15/10/2020 - 19/11/2020 KHTN037 Nguyễn Thị Huỳnh Nga

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô (D20CNOT05) - Ngành ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING174
Nhập môn nhóm ngành Cơ điện tử và Ô
tô (2+0)

30 2 HK1.CQ.05 52 6 6 5 I4-107 16/10/2020 - 20/11/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 118 5 6 5 H1-304 15/10/2020 - 19/11/2020 LUAT047 Nguyễn Thị Kim Quyên

LING294
Thực hành Nhập môn nhóm ngành Cơ
điện tử và Ô tô (0+1)

30 1 HK1.NT.05 52

5 1 5 NT290 26/11/2020 - 26/11/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

8 1 5 NT290 29/11/2020 - 29/11/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

8 6 5 NT290 29/11/2020 - 29/11/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.05_1 25 4 6 5 VLY01 21/10/2020 - 25/11/2020 KHTN033 Nguyễn Phương Duy Anh

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.05_2 27 2 1 5 VLY01 19/10/2020 - 23/11/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

LING344 Toán cao cấp A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.05 52 8 6 5 H1-402 18/10/2020 - 22/11/2020 KHTN058 Trần Thanh Phong

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.05 52 5 1 5 I4-314 15/10/2020 - 19/11/2020 KHTN033 Nguyễn Phương Duy Anh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô (D20CNOT06) - Ngành ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING174
Nhập môn nhóm ngành Cơ điện tử và Ô
tô (2+0)

30 2 HK1.CQ.06 66 6 1 5 H1-202 16/10/2020 - 16/10/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 118 5 6 5 H1-304 15/10/2020 - 19/11/2020 LUAT047 Nguyễn Thị Kim Quyên

LING294
Thực hành Nhập môn nhóm ngành Cơ
điện tử và Ô tô (0+1)

30 1 HK1.NT.06 66

3 1 5 NT119 01/12/2020 - 01/12/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

3 6 5 NT277 01/12/2020 - 01/12/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

6 1 5 NT01 04/12/2020 - 04/12/2020 TDMU193 Đinh Hải Lâm

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.20_1 26 6 1 5 VLY01 23/10/2020 - 27/11/2020 KHTN033 Nguyễn Phương Duy Anh

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.27_1 25
3 11 4 VLY01 20/10/2020 - 24/11/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

8 11 2 VLY02 25/10/2020 - 08/11/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.27_2 25
3 11 2 VLY02 10/11/2020 - 24/11/2020 KHTN037 Nguyễn Thị Huỳnh Nga

6 11 4 VLY01 23/10/2020 - 27/11/2020 KHTN037 Nguyễn Thị Huỳnh Nga

LING344 Toán cao cấp A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.06 66 3 6 5 E3-104 13/10/2020 - 17/11/2020 TOHO001 Lưu Thị Hiệp

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.06 66 3 1 5 H1-202 13/10/2020 - 17/11/2020 KHTN031 Võ Văn ớn

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Công nghệ thực phẩm (D20CNTP01) - Ngành ĐH Công nghệ thực phẩm - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING004 An toàn phòng thí nghiệm (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 71 3 6 5 E3-101 13/10/2020 - 17/11/2020 KHTN013 Lưu Huỳnh Vạn Long

LING079 Hóa sinh (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 71 2 6 5 E2-103 12/10/2020 - 16/11/2020 KHMT051 Ngô Đại Hùng

LING177
Nhập môn nhóm ngành Thực phẩm
(2+0)

30 2 HK1.CQ.02 71
5 1 5 E2-104 05/11/2020 - 19/11/2020 COTP001 Trần Thị Yến Nhi

5 1 5 E2-101 15/10/2020 - 29/10/2020 TDMU164 Phạm Ngọc Hoài

LING279 Thực hành hóa sinh (0+2) 60 2 HK1.TT.01_1 25
4 1 5 A2.112 21/10/2020 - 25/11/2020 KHTN007 Trần Ngọc Hùng

6 1 5 A2.112 23/10/2020 - 27/11/2020 KHTN007 Trần Ngọc Hùng

LING279 Thực hành hóa sinh (0+2) 60 2 HK1.TT.01_2 23
4 6 5 A2.112 21/10/2020 - 25/11/2020 KHTN007 Trần Ngọc Hùng

6 6 5 A2.112 23/10/2020 - 27/11/2020 KHTN007 Trần Ngọc Hùng

LING279 Thực hành hóa sinh (0+2) 60 2 HK1.TT.01_3 25
5 6 5 A2.112 22/10/2020 - 26/11/2020 KHTN007 Trần Ngọc Hùng

8 6 5 A2.112 25/10/2020 - 29/11/2020 KHTN007 Trần Ngọc Hùng

LING342 Toán cao cấp (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 71 3 1 5 E3-104 13/10/2020 - 17/11/2020 KHTN065 Nguyễn Thị Khánh Hòa

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Công nghệ thông tin (D20CNTT01) - Ngành ĐH Công nghệ thông tin - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING022 Cơ sở lập trình (3+0) 45 3 HK1.CQ.01 61

2 1 5 I4-112 09/11/2020 - 23/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

3 6 5 I4-402 10/11/2020 - 24/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

5 1 5 I4-402 15/10/2020 - 29/10/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

LING175
Nhập môn nhóm ngành Công nghệ
thông tin (2+0)

30 2 HK1.CQ.01 61
6 3 3 I3-101 16/10/2020 - 13/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

8 6 3 H1-404 18/10/2020 - 15/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

LING266 Thực hành Cơ sở lập trình (0+1) 30 1 HK1.TT.01 61
3 1 5 C2.101-P1 20/10/2020 - 17/11/2020 KTCN001 Nguyễn Lê Hiền Duyên

3 1 5 C2.104-P4 24/11/2020 - 24/11/2020 KTCN001 Nguyễn Lê Hiền Duyên

LING295
Thực hành Nhập môn nhóm ngành
Công nghệ thông tin (0+1)

30 1 HK1.TT.01 61

3 6 5 C2.101-P1 27/10/2020 - 03/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

5 1 5 C2.103-P3
05/11/2020 - 05/11/2020
19/11/2020 - 19/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

5 1 5 C2.201-P5
12/11/2020 - 12/11/2020
26/11/2020 - 26/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.10_1 25 7 1 5 VLY02 24/10/2020 - 28/11/2020 TDMU042 Nguyễn Thanh Tùng

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.10_2 23 5 6 5 VLY02 22/10/2020 - 26/11/2020 TDMU189 Đỗ Thị Thanh Xuân

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.10 61 2 6 5 I4-402 12/10/2020 - 16/11/2020 KHTN005 Mai Thị Hảo

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Công nghệ thông tin (D20CNTT02) - Ngành ĐH Công nghệ thông tin - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING022 Cơ sở lập trình (3+0) 45 3 HK1.CQ.02 56

2 1 5 I3-203 26/10/2020 - 26/10/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

3 6 5 I4-211 13/10/2020 - 20/10/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

8 6 5 I4-307 22/11/2020 - 29/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

8 11 4 I1-104 18/10/2020 - 15/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

LING175
Nhập môn nhóm ngành Công nghệ
thông tin (2+0)

30 2 HK1.CQ.02 56 5 6 5 I1-104 15/10/2020 - 19/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

LING266 Thực hành Cơ sở lập trình (0+1) 30 1 HK1.TT.02 56 2 6 5 C2.104-P4 19/10/2020 - 23/11/2020 KTCN001 Nguyễn Lê Hiền Duyên

LING295
Thực hành Nhập môn nhóm ngành
Công nghệ thông tin (0+1)

30 1 HK1.TT.02 56

2 1 5 C2.201-P5
19/10/2020 - 19/10/2020
02/11/2020 - 02/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

3 11 4 C2.102-P2
27/10/2020 - 10/11/2020
24/11/2020 - 24/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

3 11 4 C2.102-P2 17/11/2020 - 17/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.11_1 18 6 6 5 VLY02 23/10/2020 - 27/11/2020 KHMT017 Huỳnh Thị Phương Thúy

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.11_2 15 4 6 5 VLY02 21/10/2020 - 25/11/2020 KHMT017 Huỳnh Thị Phương Thúy

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.11 56 6 1 5 I4-307 16/10/2020 - 20/11/2020 KHTN029 Mai Văn Dũng

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Công nghệ thông tin (D20CNTT03) - Ngành ĐH Công nghệ thông tin - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING022 Cơ sở lập trình (3+0) 45 3 HK1.CQ.03 55
4 1 5 D-106 14/10/2020 - 04/11/2020 KTPM001 Nguyễn Hải Vĩnh Cường

8 6 5 E2-104 18/10/2020 - 15/11/2020 KTPM001 Nguyễn Hải Vĩnh Cường

LING175
Nhập môn nhóm ngành Công nghệ
thông tin (2+0)

30 2 HK1.CQ.03 55
5 11 3 I4-112 15/10/2020 - 12/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

7 11 3 I3-104 17/10/2020 - 14/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

LING266 Thực hành Cơ sở lập trình (0+1) 30 1 HK1.TT.03 55 6 6 5 C2.103-P3 23/10/2020 - 27/11/2020 KTPM001 Nguyễn Hải Vĩnh Cường

LING295
Thực hành Nhập môn nhóm ngành
Công nghệ thông tin (0+1)

30 1 HK1.TT.03 55

4 6 5 C2.101-P1 04/11/2020 - 11/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

6 11 4 C2.103-P3 30/10/2020 - 13/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

6 11 4 C2.103-P3 20/11/2020 - 20/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

6 11 4 C2.103-P3 27/11/2020 - 27/11/2020 CNTT053 Trần Văn Tài

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.12_2 28 6 1 5 VLY02 23/10/2020 - 27/11/2020 KHTN067 Phan Văn Huấn

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.20_2 27 3 1 5 VLY01 20/10/2020 - 24/11/2020 KHTN033 Nguyễn Phương Duy Anh

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.12 55 7 1 5 E2-104 17/10/2020 - 21/11/2020 KHTN029 Mai Văn Dũng

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Công nghệ thông tin (D20CNTT04) - Ngành ĐH Công nghệ thông tin - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING022 Cơ sở lập trình (3+0) 45 3 HK1.CQ.04 56
5 1 5 I1-405 15/10/2020 - 12/11/2020 KTPM001 Nguyễn Hải Vĩnh Cường

7 1 5 D-106 17/10/2020 - 07/11/2020 KTPM001 Nguyễn Hải Vĩnh Cường

LING175
Nhập môn nhóm ngành Công nghệ
thông tin (2+0)

30 2 HK1.CQ.04 56 6 6 5 I4-211 16/10/2020 - 20/11/2020 CNTT043 Dương Thị Kim Chi

LING266 Thực hành Cơ sở lập trình (0+1) 30 1 HK1.TT.04 56 4 6 5 C2.104-P4 21/10/2020 - 25/11/2020 KTPM001 Nguyễn Hải Vĩnh Cường

LING295
Thực hành Nhập môn nhóm ngành
Công nghệ thông tin (0+1)

30 1 HK1.TT.04 56

2 11 4 C2.103-P3 26/10/2020 - 09/11/2020 CNTT043 Dương Thị Kim Chi

2 11 4 C2.103-P3 23/11/2020 - 23/11/2020 CNTT043 Dương Thị Kim Chi

3 6 4 C2.103-P3 17/11/2020 - 17/11/2020 CNTT043 Dương Thị Kim Chi

4 1 5 C2.201-P5 25/11/2020 - 25/11/2020 CNTT043 Dương Thị Kim Chi

5 1 5 C2.104-P4 19/11/2020 - 19/11/2020 CNTT043 Dương Thị Kim Chi

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.13_1 20 7 6 5 VLY02 24/10/2020 - 28/11/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.13_2 15 5 6 5 VLY01 22/10/2020 - 26/11/2020 KHTN033 Nguyễn Phương Duy Anh

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.13 56 2 6 5 I4-108 12/10/2020 - 16/11/2020 KHTN062 Nguyễn Thị Kim Chung

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Công tác xã hội (D20CTXH01) - Ngành ĐH Công tác Xã hội - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING118 Lịch sử văn minh thế giới (2+0) 30 2 HK1.CQ.05 28 3 6 5 H1-203 13/10/2020 - 17/11/2020 TDMU052 Vương Quốc Khanh

LING172
Nhập môn ngành khoa học xã hội nhân
văn (0+2)

60 2 HK1.TT.01 28

2 6 5 I3-204 02/11/2020 - 16/11/2020 TGLSVN009 Phạm Ngọc Trâm

2 6 5 H1-203 12/10/2020 - 26/10/2020 TGLSVN009 Phạm Ngọc Trâm

6 1 5 E1-209 06/11/2020 - 20/11/2020 TGLSVN009 Phạm Ngọc Trâm

6 1 5 E1-209 16/10/2020 - 30/10/2020 TGLSVN009 Phạm Ngọc Trâm

LING312
Thực hành Tiến trình lịch sử Việt Nam 
(0+1)

30 1 HK1.NT.01 28

2 1 5 NT119 23/11/2020 - 23/11/2020 XHNV066 Phạm Thị Vân Anh

5 1 5 NT277 26/11/2020 - 26/11/2020 XHNV066 Phạm Thị Vân Anh

6 1 5 NT290 27/11/2020 - 27/11/2020 XHNV066 Phạm Thị Vân Anh

LING332 Tiến trình lịch sử Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.04 28 5 1 5 B-303 15/10/2020 - 19/11/2020 XHNV008 Phan Thị Lý

LING367
Ứng dụng công nghệ thông tin trong
khoa học xã hội (0+3)

90 3 HK1.TT.01 18

2 1 5 C2.202-P6
19/10/2020 - 19/10/2020
02/11/2020 - 02/11/2020
16/11/2020 - 16/11/2020

TDMU088 Nguyễn Tấn Lộc

5 6 5 C2.104-P4
22/10/2020 - 22/10/2020
05/11/2020 - 05/11/2020
19/11/2020 - 19/11/2020

TDMU088 Nguyễn Tấn Lộc

6 6 5 C2.102-P2 30/10/2020 - 30/10/2020 TDMU088 Nguyễn Tấn Lộc

6 6 5 C2.102-P2
13/11/2020 - 13/11/2020
27/11/2020 - 27/11/2020 TDMU088 Nguyễn Tấn Lộc

7 1 5 C2.203-P7
07/11/2020 - 07/11/2020
21/11/2020 - 21/11/2020 TDMU088 Nguyễn Tấn Lộc

7 1 5 C2.104-P4 17/10/2020 - 17/10/2020 TDMU088 Nguyễn Tấn Lộc



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Công tác xã hội (D20CTXH01) - Ngành ĐH Công tác Xã hội - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

LING367
Ứng dụng công nghệ thông tin trong
khoa học xã hội (0+3)

90 3 HK1.TT.01 18

7 6 5 C2.102-P2 31/10/2020 - 31/10/2020 TDMU088 Nguyễn Tấn Lộc

7 6 5 C2.104-P4
07/11/2020 - 07/11/2020
21/11/2020 - 21/11/2020 TDMU088 Nguyễn Tấn Lộc

8 1 5 C2.102-P2 18/10/2020 - 18/10/2020 TDMU088 Nguyễn Tấn Lộc

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

LING367
Ứng dụng công nghệ thông tin trong
khoa học xã hội (0+3)

90 3 HK1.TT.01 18 5
09/11/2020 - 15/11/2020
23/11/2020 - 29/11/2020 TDMU088 Nguyễn Tấn Lộc

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (D20DKTD01) - Ngành ĐH Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING176
Nhập môn nhóm ngành Kỹ thuật Điện -
Điện tử (2+0)

30 2 HK1.CQ.01 62 2 1 5 I3-302 12/10/2020 - 16/11/2020 KDDT013 Đoàn Xuân Toàn

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.06 62
5 6 5 I3-103 05/11/2020 - 19/11/2020 LUAT032 Nguyễn Thị Khánh Ly

5 6 5 I3-302 15/10/2020 - 29/10/2020 LUAT032 Nguyễn Thị Khánh Ly

LING296
Thực hành Nhập môn nhóm ngành Kỹ
thuật điện - điện tử (0+1)

30 1 HK1.TT.01_1 25
2 6 5 H2-TĐH 19/10/2020 - 02/11/2020 KDDT013 Đoàn Xuân Toàn

8 6 5 15/11/2020 - 29/11/2020 KDDT013 Đoàn Xuân Toàn

LING296
Thực hành Nhập môn nhóm ngành Kỹ
thuật điện - điện tử (0+1)

30 1 HK1.TT.01_2 37
6 1 5 13/11/2020 - 27/11/2020 KDDT013 Đoàn Xuân Toàn

8 6 5 H2-TĐH 25/10/2020 - 08/11/2020 KDDT013 Đoàn Xuân Toàn

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.18_1 25
2 11 4 VLY02 19/10/2020 - 23/11/2020 KHTN033 Nguyễn Phương Duy Anh

3 13 2 VLY02 20/10/2020 - 03/11/2020 KHTN033 Nguyễn Phương Duy Anh

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.18_2 25
3 11 2 VLY02 20/10/2020 - 03/11/2020 KHTN033 Nguyễn Phương Duy Anh

5 11 4 VLY02 22/10/2020 - 26/11/2020 KHTN033 Nguyễn Phương Duy Anh

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.21_2 25 7 6 5 VLY01 24/10/2020 - 28/11/2020 TDMU042 Nguyễn Thanh Tùng

LING344 Toán cao cấp A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.10 62 4 6 5 F3-106 14/10/2020 - 18/11/2020 KHTN058 Trần Thanh Phong

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.18 62 3 1 5 I4-402 13/10/2020 - 17/11/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kỹ thuật điện tử - viễn thông (D20DTVT01) - Ngành ĐH Kỹ thuật điện tử - Viễn thông - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING176
Nhập môn nhóm ngành Kỹ thuật Điện -
Điện tử (2+0)

30 2 HK1.CQ.02 10 4 1 5 E1-207 14/10/2020 - 18/11/2020 KDDT030 Văn Hoàng Phương

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.07 55 5 1 5 I4-310 15/10/2020 - 19/11/2020 LUAT032 Nguyễn Thị Khánh Ly

LING296
Thực hành Nhập môn nhóm ngành Kỹ
thuật điện - điện tử (0+1)

30 1 HK1.TT.03_1 10
3 6 5 H2-MĐ 20/10/2020 - 03/11/2020 KDDT030 Văn Hoàng Phương

8 6 5 15/11/2020 - 29/11/2020 KDDT030 Văn Hoàng Phương

LING296
Thực hành Nhập môn nhóm ngành Kỹ
thuật điện - điện tử (0+1)

30 1 HK1.TT.03_2 0
5 6 5 H2-MĐ 22/10/2020 - 05/11/2020 KDDT030 Văn Hoàng Phương

8 1 5 15/11/2020 - 29/11/2020 KDDT030 Văn Hoàng Phương

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.20_1 26 6 1 5 VLY01 23/10/2020 - 27/11/2020 KHTN033 Nguyễn Phương Duy Anh

LING344 Toán cao cấp A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.11 10 4 6 5 E1-207 14/10/2020 - 18/11/2020 KHTN055 Mai Quang Vinh

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.19 10 6 6 5 E1-207 16/10/2020 - 20/11/2020 KHTN033 Nguyễn Phương Duy Anh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Du lịch (D20DULI01) - Ngành ĐH Du lịch - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

DULI017 Nhập môn ngành Du lịch (3+0) 45 3 HK1.CQ.01 48
5 1 5 A4-106 15/10/2020 - 26/11/2020 KKTE165 Trần Cẩm Thi

6 1 5 A4-106 20/11/2020 - 27/11/2020 KKTE165 Trần Cẩm Thi

DULI032 Hệ thống thông tin quản lý (3+0) 45 3 HK1.CQ.01 48

2 6 5 A4-106 02/11/2020 - 23/11/2020 DULI001 Phạm Thanh Sang

2 6 5 A4-107 12/10/2020 - 26/10/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

5 6 5 B-301 19/11/2020 - 26/11/2020 DULI001 Phạm Thanh Sang

LING028 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 61 2 1 5 I4-310 12/10/2020 - 16/11/2020 XHNV021 Trần Duy Khương

LING118 Lịch sử văn minh thế giới (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 48 3 6 5 A4-106 13/10/2020 - 17/11/2020 XHNV081 Nguyễn Hoàng Huế

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Du lịch (D20DULI02) - Ngành ĐH Du lịch - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

DULI017 Nhập môn ngành Du lịch (3+0) 45 3 HK1.CQ.02 52
3 1 5 I1-305 17/11/2020 - 24/11/2020 KKTE165 Trần Cẩm Thi

6 6 5 I1-104 16/10/2020 - 27/11/2020 KKTE165 Trần Cẩm Thi

DULI032 Hệ thống thông tin quản lý (3+0) 45 3 HK1.CQ.02 52

4 1 5 I3-302 04/11/2020 - 25/11/2020 DULI001 Phạm Thanh Sang

4 6 5 F3-101 14/10/2020 - 28/10/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

5 1 5 D-106 19/11/2020 - 26/11/2020 DULI001 Phạm Thanh Sang

LING028 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 52 2 1 5 H1-401 12/10/2020 - 16/11/2020 XHNV096 Trần Minh Đức

LING118 Lịch sử văn minh thế giới (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 52
3 6 5 I3-105 03/11/2020 - 17/11/2020 XHNV009 Nguyễn Thị Mai

3 6 5 H1-202 13/10/2020 - 27/10/2020 XHNV009 Nguyễn Thị Mai

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Giáo dục học (D20GDHO01) - Ngành ĐH Giáo dục học - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

GDHO030 Nhập môn ngành Giáo dục học (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 16 7 6 5 H1-403 17/10/2020 - 21/11/2020 QLGD003 Đinh Thị Hồng Thắm

LING028 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.05 61 3 6 5 H1-302 13/10/2020 - 17/11/2020 XHNV104 Nguyễn Thị Thúy Vy

LING123 Logic học (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 61
8 6 5 I4-113 08/11/2020 - 22/11/2020 LLCT009 Trần Thị Thủy

8 6 5 I4-113 18/10/2020 - 01/11/2020 LLCT009 Trần Thị Thủy

LING239 Tâm lý học (3+0) 45 3 HK1.CQ.02 48
2 6 5 A4-108 12/10/2020 - 09/11/2020 KHGD014 Nguyễn Thị Tuấn Anh

5 6 5 A4-106 15/10/2020 - 05/11/2020 KHGD014 Nguyễn Thị Tuấn Anh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Giáo dục mầm non (D20GDMN01) - Ngành ĐH Giáo dục Mầm non - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

GDMN031
Nhập môn ngành Giáo dục mầm non
(2+0)

30 2 HK1.CQ.01 32 3 6 5 E1-206 13/10/2020 - 10/11/2020 SPTM020 Nguyễn Thị Hoàng Vi

LING061 Giáo dục học (3+0) 45 3 HK1.CQ.01 32
3 6 5 E1-310 17/11/2020 - 24/11/2020 KHGD011 Lê Thị Hồng Xuân

5 1 5 B-402 15/10/2020 - 26/11/2020 KHGD011 Lê Thị Hồng Xuân

LING233 Sinh lý học (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 32 2 1 5 A4-106 19/10/2020 - 23/11/2020 KHGD028 Phan Tú Anh

LING239 Tâm lý học (3+0) 45 3 HK1.CQ.02 48
2 6 5 A4-108 12/10/2020 - 09/11/2020 KHGD014 Nguyễn Thị Tuấn Anh

5 6 5 A4-106 15/10/2020 - 05/11/2020 KHGD014 Nguyễn Thị Tuấn Anh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Giáo dục tiểu học (D20GDTH01) - Ngành ĐH Giáo dục Tiểu học - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

GDTH031
Nhập môn ngành Giáo dục Tiểu học
(0+2)

60 2 HK1.TT.01 50
6 1 5 I4-214 16/10/2020 - 20/11/2020 SPTM033 Võ Thị Ngọc Trâm

7 1 5 E2-103 17/10/2020 - 21/11/2020 SPTM033 Võ Thị Ngọc Trâm

GDTH044 Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 50 3 1 5 I4-309 13/10/2020 - 17/11/2020 KHTN006 Nguyễn Thị Thu Hiền

LING028 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.06 100

5 1 5 22/10/2020 - 22/10/2020 XHNV104 Nguyễn Thị Thúy Vy

5 1 5 F2-103 29/10/2020 - 19/11/2020 XHNV104 Nguyễn Thị Thúy Vy

5 1 5 F2-103 15/10/2020 - 15/10/2020 XHNV104 Nguyễn Thị Thúy Vy

LING239 Tâm lý học (3+0) 45 3 HK1.CQ.03 50
5 6 5 I4-309 15/10/2020 - 12/11/2020 KHGD027 Trịnh Thị Cẩm Tuyền

7 6 5 I4-109 17/10/2020 - 07/11/2020 KHGD027 Trịnh Thị Cẩm Tuyền

LING318 Thực hành văn bản tiếng Việt (0+2) 60 2 HK1.TT.01 50
4 6 5 D-104 21/10/2020 - 25/11/2020 XHNV025 Nguyễn Thị Thanh Xuân

6 6 5 I1-105 23/10/2020 - 27/11/2020 XHNV025 Nguyễn Thị Thanh Xuân

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Giáo dục tiểu học (D20GDTH02) - Ngành ĐH Giáo dục Tiểu học - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

GDTH031
Nhập môn ngành Giáo dục Tiểu học
(0+2)

60 2 HK1.TT.02 50
4 6 5 I4-213 14/10/2020 - 18/11/2020 SPTM033 Võ Thị Ngọc Trâm

8 1 5 I4-211 18/10/2020 - 22/11/2020 SPTM033 Võ Thị Ngọc Trâm

GDTH044 Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 50 2 6 5 A4-109 12/10/2020 - 16/11/2020 KHTN006 Nguyễn Thị Thu Hiền

LING028 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.06 100

5 1 5 22/10/2020 - 22/10/2020 XHNV104 Nguyễn Thị Thúy Vy

5 1 5 F2-103 29/10/2020 - 19/11/2020 XHNV104 Nguyễn Thị Thúy Vy

5 1 5 F2-103 15/10/2020 - 15/10/2020 XHNV104 Nguyễn Thị Thúy Vy

LING239 Tâm lý học (3+0) 45 3 HK1.CQ.04 50
6 6 5 I4-213 16/10/2020 - 13/11/2020 KHGD027 Trịnh Thị Cẩm Tuyền

8 6 5 I1-103 18/10/2020 - 08/11/2020 KHGD027 Trịnh Thị Cẩm Tuyền

LING318 Thực hành văn bản tiếng Việt (0+2) 60 2 HK1.TT.02 50
2 1 5 F3-106 19/10/2020 - 23/11/2020 XHNV025 Nguyễn Thị Thanh Xuân

6 1 5 I1-403 23/10/2020 - 27/11/2020 XHNV025 Nguyễn Thị Thanh Xuân

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Giáo dục tiểu học (D20GDTH03) - Ngành ĐH Giáo dục Tiểu học - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

GDTH031
Nhập môn ngành Giáo dục Tiểu học
(0+2)

60 2 HK1.TT.03 50
2 6 5 I3-202 12/10/2020 - 16/11/2020 SPTM033 Võ Thị Ngọc Trâm

6 6 5 I1-101 16/10/2020 - 20/11/2020 SPTM033 Võ Thị Ngọc Trâm

GDTH044 Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 50

4 1 5 A4-106 21/10/2020 - 28/10/2020 KHTN046 Nguyễn Thanh Thuận

4 1 5 A4-106 04/11/2020 - 18/11/2020 KHTN046 Nguyễn Thanh Thuận

4 1 5 F2-102 14/10/2020 - 14/10/2020 KHTN046 Nguyễn Thanh Thuận

LING028 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.07 50
5 6 5 D-104 05/11/2020 - 19/11/2020 XHNV021 Trần Duy Khương

8 6 5 A4-106 18/10/2020 - 01/11/2020 XHNV021 Trần Duy Khương

LING239 Tâm lý học (3+0) 45 3 HK1.CQ.05 50
4 6 5 F3-104 14/10/2020 - 11/11/2020 KHGD023 Nguyễn Văn Thăng

5 1 5 I3-305 15/10/2020 - 05/11/2020 KHGD023 Nguyễn Văn Thăng

LING318 Thực hành văn bản tiếng Việt (0+2) 60 2 HK1.TT.03 50
2 1 5 I3-202 19/10/2020 - 23/11/2020 TDMU063 Đặng Thị Hòa

6 1 5 I1-201 23/10/2020 - 27/11/2020 TDMU063 Đặng Thị Hòa

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Giáo dục tiểu học (D20GDTH04) - Ngành ĐH Giáo dục Tiểu học - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

GDTH031
Nhập môn ngành Giáo dục Tiểu học
(0+2)

60 2 HK1.TT.04 101
5 6 5 K-201 15/10/2020 - 19/11/2020 SPTM033 Võ Thị Ngọc Trâm

7 6 5 E3-103 17/10/2020 - 21/11/2020 SPTM033 Võ Thị Ngọc Trâm

GDTH044 Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học (2+0) 30 2 HK1.CQ.04 50
2 1 5 E3-104 02/11/2020 - 16/11/2020 KHTN043 Lê Thị Thu Huệ

2 1 5 E3-104 12/10/2020 - 26/10/2020 KHTN043 Lê Thị Thu Huệ

LING028 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.12 50
7 1 5 I3-303 07/11/2020 - 21/11/2020 XHNV104 Nguyễn Thị Thúy Vy

7 1 5 A4-106 17/10/2020 - 31/10/2020 XHNV104 Nguyễn Thị Thúy Vy

LING239 Tâm lý học (3+0) 45 3 HK1.CQ.07 50
5 1 5 A4-107 15/10/2020 - 12/11/2020 KHGD022 Nguyễn Thị Thanh Phương

6 1 5 I4-313 16/10/2020 - 06/11/2020 KHGD022 Nguyễn Thị Thanh Phương

LING318 Thực hành văn bản tiếng Việt (0+2) 60 2 HK1.TT.04 50
2 6 5 I3-103 19/10/2020 - 23/11/2020 TDMU063 Đặng Thị Hòa

6 6 5 I1-303 23/10/2020 - 27/11/2020 TDMU063 Đặng Thị Hòa

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Giáo dục tiểu học (D20GDTH05) - Ngành ĐH Giáo dục Tiểu học - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

GDTH031
Nhập môn ngành Giáo dục Tiểu học
(0+2)

60 2 HK1.TT.05 133
5 1 5 K-201 15/10/2020 - 19/11/2020 SPTM033 Võ Thị Ngọc Trâm

8 6 5 K-201 18/10/2020 - 22/11/2020 SPTM033 Võ Thị Ngọc Trâm

GDTH044 Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học (2+0) 30 2 HK1.CQ.05 50
2 6 5 I4-311 02/11/2020 - 16/11/2020 KHTN043 Lê Thị Thu Huệ

3 6 5 F3-106 13/10/2020 - 27/10/2020 KHTN043 Lê Thị Thu Huệ

LING028 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.08 30
5 6 5 I4-208 05/11/2020 - 19/11/2020 XHNV096 Trần Minh Đức

5 6 5 B-304 15/10/2020 - 29/10/2020 XHNV096 Trần Minh Đức

LING239 Tâm lý học (3+0) 45 3 HK1.CQ.08 50
3 1 5 I4-112 13/10/2020 - 03/11/2020 KHGD018 Phạm Nguyễn Lan Phương

7 6 5 D-106 17/10/2020 - 14/11/2020 KHGD018 Phạm Nguyễn Lan Phương

LING318 Thực hành văn bản tiếng Việt (0+2) 60 2 HK1.TT.05 50
2 1 5 B-201 19/10/2020 - 23/11/2020 XHNV043 Phan Thị Trà

4 6 5 I4-211 21/10/2020 - 25/11/2020 XHNV043 Phan Thị Trà

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Giáo dục tiểu học (D20GDTH06) - Ngành ĐH Giáo dục Tiểu học - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

GDTH031
Nhập môn ngành Giáo dục Tiểu học
(0+2)

60 2 HK1.TT.04 101
5 6 5 K-201 15/10/2020 - 19/11/2020 SPTM033 Võ Thị Ngọc Trâm

7 6 5 E3-103 17/10/2020 - 21/11/2020 SPTM033 Võ Thị Ngọc Trâm

GDTH044 Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học (2+0) 30 2 HK1.CQ.06 50
3 6 5 I3-301 03/11/2020 - 17/11/2020 KHTN006 Nguyễn Thị Thu Hiền

3 6 5 D-104 13/10/2020 - 27/10/2020 KHTN006 Nguyễn Thị Thu Hiền

LING028 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.13 50
2 6 5 F3-102 02/11/2020 - 16/11/2020 XHNV096 Trần Minh Đức

2 6 5 A4-106 12/10/2020 - 26/10/2020 XHNV096 Trần Minh Đức

LING239 Tâm lý học (3+0) 45 3 HK1.CQ.09 50
5 1 5 I1-402 15/10/2020 - 12/11/2020 KHGD018 Phạm Nguyễn Lan Phương

6 1 5 I4-401 16/10/2020 - 06/11/2020 KHGD018 Phạm Nguyễn Lan Phương

LING318 Thực hành văn bản tiếng Việt (0+2) 60 2 HK1.TT.07 50
2 1 5 A4-108 19/10/2020 - 23/11/2020 XHNV027 Nguyễn Văn Ngoạn

6 6 5 D-101 23/10/2020 - 27/11/2020 XHNV027 Nguyễn Văn Ngoạn

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Giáo dục tiểu học (D20GDTH07) - Ngành ĐH Giáo dục Tiểu học - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

GDTH031
Nhập môn ngành Giáo dục Tiểu học
(0+2)

60 2 HK1.TT.05 133
5 1 5 K-201 15/10/2020 - 19/11/2020 SPTM033 Võ Thị Ngọc Trâm

8 6 5 K-201 18/10/2020 - 22/11/2020 SPTM033 Võ Thị Ngọc Trâm

GDTH044 Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học (2+0) 30 2 HK1.CQ.07 83
4 1 5 I3-306 04/11/2020 - 18/11/2020 KHTN043 Lê Thị Thu Huệ

4 1 5 H1-404 14/10/2020 - 28/10/2020 KHTN043 Lê Thị Thu Huệ

LING028 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.14 83
3 6 5 I3-106 03/11/2020 - 17/11/2020 XHNV021 Trần Duy Khương

3 6 5 F2-102 13/10/2020 - 27/10/2020 XHNV021 Trần Duy Khương

LING239 Tâm lý học (3+0) 45 3 HK1.CQ.10 83
5 6 5 I3-106 15/10/2020 - 12/11/2020 KHGD018 Phạm Nguyễn Lan Phương

8 1 5 I4-111 18/10/2020 - 08/11/2020 KHGD018 Phạm Nguyễn Lan Phương

LING318 Thực hành văn bản tiếng Việt (0+2) 60 2 HK1.TT.08 83

3 1 5 H1-204 20/10/2020 - 27/10/2020 XHNV019 Lê Sỹ Đồng

3 1 5 E3-101 03/11/2020 - 10/11/2020 XHNV019 Lê Sỹ Đồng

3 1 5 K-201 17/11/2020 - 24/11/2020 XHNV019 Lê Sỹ Đồng

4 6 5 H1-404 21/10/2020 - 28/10/2020 XHNV019 Lê Sỹ Đồng

4 6 5 H1-404 04/11/2020 - 11/11/2020 XHNV019 Lê Sỹ Đồng

4 6 5 H1-404 18/11/2020 - 25/11/2020 XHNV019 Lê Sỹ Đồng

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Hóa học (D20HOHO01) - Ngành ĐH Hóa học - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

HOHO039 Nhập môn ngành Hóa học (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 16 3 6 5 E1-210 13/10/2020 - 17/11/2020 TDMU057 Nguyễn Thị Nhật Hằng

LING077 Hóa học đại cương (3+0) 45 3 HK1.CQ.02 16
2 6 5 E1-305 16/11/2020 - 23/11/2020 KHTN022 Hà Tuấn Anh

5 6 5 B-404 15/10/2020 - 26/11/2020 KHTN022 Hà Tuấn Anh

LING078 Hóa phân tích (3+0) 45 3 HK1.CQ.02 16
4 6 5 B-404 14/10/2020 - 25/11/2020 KHTN010 Lê Thị Huỳnh Như

7 6 5 E1-408 21/11/2020 - 28/11/2020 KHTN010 Lê Thị Huỳnh Như

LING342 Toán cao cấp (2+0) 30 2 HK1.CQ.05 16 3 1 5 B-302 13/10/2020 - 17/11/2020 KHTN014 Huỳnh Ngọc Diễm

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Hệ thống thông tin (D20HTTT01) - Ngành ĐH Hệ thống Thông tin - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING022 Cơ sở lập trình (3+0) 45 3 HK1.CQ.09 30

5 1 5 H1-403 15/10/2020 - 12/11/2020 CNTT067 Hồ Ngọc Trung Kiên

6 1 5 E1-409 23/10/2020 - 06/11/2020 CNTT067 Hồ Ngọc Trung Kiên

7 1 5 E1-409 17/10/2020 - 17/10/2020 CNTT067 Hồ Ngọc Trung Kiên

LING175
Nhập môn nhóm ngành Công nghệ
thông tin (2+0)

30 2 HK1.CQ.09 30 4 6 5 E1-309 14/10/2020 - 18/11/2020 CNTT033 Nguyễn Thị Thủy

LING266 Thực hành Cơ sở lập trình (0+1) 30 1 HK1.TT.09 30

4 6 5 C2.101-P1 25/11/2020 - 25/11/2020 CNTT067 Hồ Ngọc Trung Kiên

5 6 5 C2.203-P7 12/11/2020 - 26/11/2020 CNTT067 Hồ Ngọc Trung Kiên

8 1 5 C2.101-P1 08/11/2020 - 08/11/2020 CNTT067 Hồ Ngọc Trung Kiên

8 1 5 C2.104-P4 22/11/2020 - 22/11/2020 CNTT067 Hồ Ngọc Trung Kiên

LING295
Thực hành Nhập môn nhóm ngành
Công nghệ thông tin (0+1)

30 1 HK1.TT.09 30

3 11 4 C2.202-P6 20/10/2020 - 17/11/2020 CNTT033 Nguyễn Thị Thủy

6 6 5 C2.104-P4 20/11/2020 - 20/11/2020 CNTT033 Nguyễn Thị Thủy

7 1 5 C2.202-P6 14/11/2020 - 14/11/2020 CNTT033 Nguyễn Thị Thủy

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.21_1 16
6 11 4 VLY02 23/10/2020 - 27/11/2020 KHTN067 Phan Văn Huấn

7 11 2 VLY02 24/10/2020 - 07/11/2020 KHTN067 Phan Văn Huấn

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.28_2 14 2 1 5 VLY02 19/10/2020 - 23/11/2020 KHMT017 Huỳnh Thị Phương Thúy

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.20 30 3 1 5 H1-203 13/10/2020 - 17/11/2020 KHTN067 Phan Văn Huấn

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kế toán (D20KETO01) - Ngành ĐH Kế toán - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

KETO023 Nhập môn ngành Kế toán (0+2) 60 2 HK1.TT.01 50
6 6 5 F3-103 16/10/2020 - 20/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

8 6 5 F3-103 18/10/2020 - 22/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.01 99
5 1 5 I3-306 15/10/2020 - 22/10/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

8 1 5 I4-110 18/10/2020 - 29/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.08 99 6 1 5 F2-102 16/10/2020 - 20/11/2020 LUAT032 Nguyễn Thị Khánh Ly

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 99
5 1 5 D-102 19/11/2020 - 26/11/2020 SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân

6 11 4 D-103 16/10/2020 - 13/11/2020 SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kế toán (D20KETO02) - Ngành ĐH Kế toán - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

KETO023 Nhập môn ngành Kế toán (0+2) 60 2 HK1.TT.02 49
3 1 5 I3-102 13/10/2020 - 17/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

7 6 5 F3-104 17/10/2020 - 21/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.01 99
5 1 5 I3-306 15/10/2020 - 22/10/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

8 1 5 I4-110 18/10/2020 - 29/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.08 99 6 1 5 F2-102 16/10/2020 - 20/11/2020 LUAT032 Nguyễn Thị Khánh Ly

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 99
5 1 5 D-102 19/11/2020 - 26/11/2020 SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân

6 11 4 D-103 16/10/2020 - 13/11/2020 SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kế toán (D20KETO03) - Ngành ĐH Kế toán - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

KETO023 Nhập môn ngành Kế toán (0+2) 60 2 HK1.TT.03 50

5 11 3 I4-108 22/10/2020 - 19/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

7 11 3 I3-102 24/10/2020 - 21/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

8 1 5 I4-113 18/10/2020 - 22/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.02 100

5 1 5 I3-306 29/10/2020 - 05/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

7 6 5 K-201 07/11/2020 - 28/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

7 6 5 H1-204 17/10/2020 - 31/10/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.09 100 2 6 5 F2-102 12/10/2020 - 16/11/2020 LUAT032 Nguyễn Thị Khánh Ly

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 100
2 1 5 D-102 16/11/2020 - 23/11/2020 KHTN090 Nguyễn Minh Điện

6 11 4 E3-103 16/10/2020 - 13/11/2020 KHTN090 Nguyễn Minh Điện

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kế toán (D20KETO04) - Ngành ĐH Kế toán - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

KETO023 Nhập môn ngành Kế toán (0+2) 60 2 HK1.TT.04 50

2 11 3 I4-109 19/10/2020 - 16/11/2020 KKTE100 Phạm Bình An

5 11 3 I4-109 22/10/2020 - 19/11/2020 KKTE100 Phạm Bình An

6 1 5 I1-401 16/10/2020 - 20/11/2020 KKTE100 Phạm Bình An

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.02 100

5 1 5 I3-306 29/10/2020 - 05/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

7 6 5 K-201 07/11/2020 - 28/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

7 6 5 H1-204 17/10/2020 - 31/10/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.09 100 2 6 5 F2-102 12/10/2020 - 16/11/2020 LUAT032 Nguyễn Thị Khánh Ly

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 100
2 1 5 D-102 16/11/2020 - 23/11/2020 KHTN090 Nguyễn Minh Điện

6 11 4 E3-103 16/10/2020 - 13/11/2020 KHTN090 Nguyễn Minh Điện

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kế toán (D20KETO05) - Ngành ĐH Kế toán - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

KETO023 Nhập môn ngành Kế toán (0+2) 60 2 HK1.TT.05 49
2 1 5 I1-405 12/10/2020 - 16/11/2020 KKTE100 Phạm Bình An

8 1 5 I1-104 18/10/2020 - 22/11/2020 KKTE100 Phạm Bình An

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.03 99
6 1 5 D-103 16/10/2020 - 27/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

7 1 5 I4-110 14/11/2020 - 21/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.10 99 6 6 5 I4-110 16/10/2020 - 20/11/2020 LUAT032 Nguyễn Thị Khánh Ly

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 99
2 6 5 I3-106 16/11/2020 - 23/11/2020 KHTN090 Nguyễn Minh Điện

2 11 4 F2-101 12/10/2020 - 09/11/2020 KHTN090 Nguyễn Minh Điện

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kế toán (D20KETO06) - Ngành ĐH Kế toán - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

KETO023 Nhập môn ngành Kế toán (0+2) 60 2 HK1.TT.06 50

4 11 3 I4-107 21/10/2020 - 18/11/2020 KKTE100 Phạm Bình An

6 11 3 I4-107 23/10/2020 - 20/11/2020 KKTE100 Phạm Bình An

8 6 5 F3-102 18/10/2020 - 22/11/2020 KKTE100 Phạm Bình An

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.03 99
6 1 5 D-103 16/10/2020 - 27/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

7 1 5 I4-110 14/11/2020 - 21/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.10 99 6 6 5 I4-110 16/10/2020 - 20/11/2020 LUAT032 Nguyễn Thị Khánh Ly

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 99
2 6 5 I3-106 16/11/2020 - 23/11/2020 KHTN090 Nguyễn Minh Điện

2 11 4 F2-101 12/10/2020 - 09/11/2020 KHTN090 Nguyễn Minh Điện

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kế toán (D20KETO07) - Ngành ĐH Kế toán - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

KETO023 Nhập môn ngành Kế toán (0+2) 60 2 HK1.TT.07 50

3 11 4 I4-107 13/10/2020 - 24/11/2020 KKTE108 Huỳnh Thị Xuân Thùy

4 11 4 I4-108 14/10/2020 - 25/11/2020 KKTE108 Huỳnh Thị Xuân Thùy

5 1 4 I1-101 26/11/2020 - 26/11/2020 KKTE108 Huỳnh Thị Xuân Thùy

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.04 99
4 6 5 I4-111 14/10/2020 - 21/10/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

8 6 5 I4-111 18/10/2020 - 29/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.11 99
4 6 5 I4-111 18/11/2020 - 25/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

5 6 5 I4-111 15/10/2020 - 05/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.04 99 4 1 5 I4-110 14/10/2020 - 18/11/2020 SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kế toán (D20KETO08) - Ngành ĐH Kế toán - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

KETO023 Nhập môn ngành Kế toán (0+2) 60 2 HK1.TT.08 49

2 11 3 I4-107 19/10/2020 - 16/11/2020 KKTE108 Huỳnh Thị Xuân Thùy

5 11 3 I4-107 22/10/2020 - 19/11/2020 KKTE108 Huỳnh Thị Xuân Thùy

6 1 5 F3-104 16/10/2020 - 20/11/2020 KKTE108 Huỳnh Thị Xuân Thùy

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.04 99
4 6 5 I4-111 14/10/2020 - 21/10/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

8 6 5 I4-111 18/10/2020 - 29/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.11 99
4 6 5 I4-111 18/11/2020 - 25/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

5 6 5 I4-111 15/10/2020 - 05/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.04 99 4 1 5 I4-110 14/10/2020 - 18/11/2020 SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kế toán (D20KETO09) - Ngành ĐH Kế toán - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

KETO023 Nhập môn ngành Kế toán (0+2) 60 2 HK1.TT.09 49

3 11 3 I4-108 20/10/2020 - 17/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

5 1 5 H1-303 15/10/2020 - 19/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

6 11 3 I4-108 23/10/2020 - 20/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.05 97

4 6 5 H1-304 14/10/2020 - 21/10/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

7 1 5 K-201 07/11/2020 - 28/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

7 1 5 H1-204 17/10/2020 - 31/10/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.12 97 7 6 5 F2-103 17/10/2020 - 21/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.05 97
2 6 5 I3-106 16/11/2020 - 23/11/2020 SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân

7 11 4 D-102 17/10/2020 - 14/11/2020 SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kế toán (D20KETO10) - Ngành ĐH Kế toán - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

KETO023 Nhập môn ngành Kế toán (0+2) 60 2 HK1.TT.10 48

2 1 4 A4-107 23/11/2020 - 23/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

2 11 4 I4-108 12/10/2020 - 23/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

4 11 4 I4-109 14/10/2020 - 25/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.05 97

4 6 5 H1-304 14/10/2020 - 21/10/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

7 1 5 K-201 07/11/2020 - 28/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

7 1 5 H1-204 17/10/2020 - 31/10/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.12 97 7 6 5 F2-103 17/10/2020 - 21/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.05 97
2 6 5 I3-106 16/11/2020 - 23/11/2020 SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân

7 11 4 D-102 17/10/2020 - 14/11/2020 SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kế toán (D20KETO11) - Ngành ĐH Kế toán - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

KETO023 Nhập môn ngành Kế toán (0+2) 60 2 HK1.TT.11 70

3 1 5 H1-402 24/11/2020 - 24/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

3 11 4 H1-402 24/11/2020 - 24/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

6 1 4 H1-402 20/11/2020 - 27/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

6 6 5 H1-402 27/11/2020 - 27/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

8 1 5 F2-103 29/11/2020 - 29/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

8 6 5 H1-402 29/11/2020 - 29/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

8 11 4 E2-101 18/10/2020 - 29/11/2020 KKTE051 Bùi Thị Trúc Quy

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.06 70
2 1 5 F2-103 12/10/2020 - 23/11/2020 TDMU202 Nguyễn Thanh An

8 1 5 H1-201 08/11/2020 - 22/11/2020 TDMU202 Nguyễn Thanh An

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.13 70
3 6 5 H1-202 03/11/2020 - 17/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

3 6 5 H1-404 13/10/2020 - 27/10/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.06 70
3 1 5 H1-302 03/11/2020 - 17/11/2020 SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân

3 1 5 H1-302 13/10/2020 - 27/10/2020 SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Khoa học môi trường (D20KHMT01) - Ngành ĐH Khoa học Môi trường - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

KHMT004 Vi sinh môi trường (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 9 3 6 5 E1-407 13/10/2020 - 17/11/2020 KHMT045 Hồ Bích Liên

KHMT037
Nhập môn ngành Khoa học môi trường 
(2+0)

30 2 HK1.CQ.01 9 3 1 5 B-402 13/10/2020 - 17/11/2020 KHMT007 Đào Minh Trung

LING003
An toàn lao động và vệ sinh môi trường
(2+0)

30 2 HK1.CQ.01 9 2 1 5 E1-208 12/10/2020 - 16/11/2020 KHMT045 Hồ Bích Liên

LING008 Các phương pháp thống kê (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 9 4 1 5 B-402 14/10/2020 - 18/11/2020 KHMT059 Chế Đình Lý

LING234 Sinh thái học (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 54 2 6 5 I1-201 12/10/2020 - 16/11/2020 KHMT045 Hồ Bích Liên

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kiến trúc (D20KITR01) - Ngành ĐH Kiến trúc - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

KITR036 Hội họa 1: hình hoạ (0+2) 60 2 HK1.TT.01 33

3 1 5 F3-105 20/10/2020 - 27/10/2020 KKTR022 Nguyễn Thị Hà

4 6 5 VE02.1 11/11/2020 - 25/11/2020 KKTR022 Nguyễn Thị Hà

5 1 5 F3-101 26/11/2020 - 26/11/2020 KKTR022 Nguyễn Thị Hà

6 6 5 VE02.2 06/11/2020 - 20/11/2020 KKTR022 Nguyễn Thị Hà

8 6 5 VE02.2 18/10/2020 - 01/11/2020 KKTR022 Nguyễn Thị Hà

KITR036 Hội họa 1: hình hoạ (0+2) 60 2 HK1.TT.02 29

2 6 5 VE02.1 02/11/2020 - 16/11/2020 SPTM007 Hồ Hữu Kiêm

4 6 5 VE02.1 14/10/2020 - 28/10/2020 SPTM007 Hồ Hữu Kiêm

5 1 5 VE02.1 05/11/2020 - 19/11/2020 SPTM007 Hồ Hữu Kiêm

7 6 5 VE02.1 17/10/2020 - 31/10/2020 SPTM007 Hồ Hữu Kiêm

KITR050 Nhập môn ngành Kiến trúc (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 59 2 1 5 I1-201 12/10/2020 - 16/11/2020 QHDT002 Ngô Đình Nguyên Khôi

LING026
Cơ sở tạo hình: Đường nét - chữ số
(0+2)

60 2 HK1.TT.01 33

4 1 5 VE02.2 04/11/2020 - 18/11/2020 KKTR026 Nguyễn Đức Trọng

6 6 5 VE02.2 16/10/2020 - 30/10/2020 KKTR026 Nguyễn Đức Trọng

8 1 5 VE02.2 08/11/2020 - 22/11/2020 KKTR026 Nguyễn Đức Trọng

8 1 5 VE02.2 18/10/2020 - 01/11/2020 KKTR026 Nguyễn Đức Trọng

LING026
Cơ sở tạo hình: Đường nét - chữ số
(0+2)

60 2 HK1.TT.03 26

3 6 5 VE02.2 03/11/2020 - 17/11/2020 QHDT002 Ngô Đình Nguyên Khôi

6 1 5 VE02.2 16/10/2020 - 30/10/2020 QHDT002 Ngô Đình Nguyên Khôi

8 1 5 VE02.1 08/11/2020 - 22/11/2020 QHDT002 Ngô Đình Nguyên Khôi

8 1 5 VE02.1 18/10/2020 - 01/11/2020 QHDT002 Ngô Đình Nguyên Khôi



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kiến trúc (D20KITR01) - Ngành ĐH Kiến trúc - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

LING076
Hình học họa hình: Giao - hình chiếu
thẳng góc (2+0)

30 2 HK1.CQ.01 62 5 6 5 I4-314 15/10/2020 - 19/11/2020 KKTR004 Nguyễn Dương Tử

LING344 Toán cao cấp A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.16 59 7 1 5 D-104 17/10/2020 - 21/11/2020 KHTN055 Mai Quang Vinh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kỹ nghệ gỗ (công nghệ chế biến lâm sản) (D20KNGO01) - Ngành ĐH Công nghệ Chế biến Lâm sản - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

KNGO023 Hóa học ứng dụng (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 34 7 1 5 B-403 17/10/2020 - 21/11/2020 CBLS003 Dương Tấn Cường

KNGO025
Khoa học Gỗ 1 (Định danh, cấu tạo gỗ) 
(2+0)

30 2 HK1.CQ.01 34 2 6 5 B-201 12/10/2020 - 16/11/2020 KKTR037 Hoàng Xuân Niên

KNGO031 Lịch sử phát triển ngành Gỗ (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 34 2 1 5 B-404 12/10/2020 - 16/11/2020 XHNV052 Nguyễn Văn Thủy

KNGO042 Tài nguyên thực vật ngoài gỗ (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 34 4 6 5 E1-407 14/10/2020 - 18/11/2020 TDMU203 Tường Thị Thu Hằng

KNGO065 Toán ứng dụng (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 34 4 1 5 E1-407 14/10/2020 - 18/11/2020 KHTN054 Lê Thị Thu

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kỹ thuật cơ điện tử (D20KTCD01) - Ngành ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING174
Nhập môn nhóm ngành Cơ điện tử và Ô
tô (2+0)

30 2 HK1.CQ.10 45 4 6 5 I4-212 14/10/2020 - 18/11/2020 KTDI005 Lê Quốc Cường

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.07 55 5 1 5 I4-310 15/10/2020 - 19/11/2020 LUAT032 Nguyễn Thị Khánh Ly

LING294
Thực hành Nhập môn nhóm ngành Cơ
điện tử và Ô tô (0+1)

30 1 HK1.NT.10 45 5 6 5 NT119 15/10/2020 - 19/11/2020 KTDI005 Lê Quốc Cường

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.22_1 23

2 1 5 VLY02 30/11/2020 - 07/12/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

2 6 5 VLY01 23/11/2020 - 30/11/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

5 1 5 VLY02 03/12/2020 - 10/12/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.22_2 22

4 6 5 VLY02 02/12/2020 - 09/12/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

6 1 5 VLY01 04/12/2020 - 11/12/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

8 1 5 VLY02 06/12/2020 - 13/12/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

LING344 Toán cao cấp A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.12 45
8 6 5 I4-112 08/11/2020 - 22/11/2020 KHTN014 Huỳnh Ngọc Diễm

8 6 5 I4-307 18/10/2020 - 01/11/2020 KHTN014 Huỳnh Ngọc Diễm

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.21 45 6 1 5 I4-212 16/10/2020 - 20/11/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kỹ thuật điện (D20KTDI01) - Ngành ĐH Kỹ thuật Điện - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING176
Nhập môn nhóm ngành Kỹ thuật Điện -
Điện tử (2+0)

30 2 HK1.CQ.03 50 5 6 5 I1-403 15/10/2020 - 19/11/2020 KDDT033 Trần Văn Thành

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.17 104 3 1 5 H1-404 13/10/2020 - 17/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING296
Thực hành Nhập môn nhóm ngành Kỹ
thuật điện - điện tử (0+1)

30 1 HK1.TT.04_1 25
6 1 5 H2-MĐ 23/10/2020 - 06/11/2020 KDDT033 Trần Văn Thành

7 1 5 14/11/2020 - 28/11/2020 KDDT033 Trần Văn Thành

LING296
Thực hành Nhập môn nhóm ngành Kỹ
thuật điện - điện tử (0+1)

30 1 HK1.TT.04_2 25
7 1 5 H2-MĐ 24/10/2020 - 07/11/2020 KDDT033 Trần Văn Thành

8 6 5 15/11/2020 - 29/11/2020 KDDT033 Trần Văn Thành

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.23_1 25 3 6 5 VLY02 20/10/2020 - 24/11/2020 KHMT017 Huỳnh Thị Phương Thúy

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.23_2 25 5 1 5 VLY02 22/10/2020 - 26/11/2020 KHMT017 Huỳnh Thị Phương Thúy

LING344 Toán cao cấp A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.13 50 4 1 5 I4-313 14/10/2020 - 18/11/2020 KHTN087 Phan Văn Lý

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.22 50 2 6 5 I3-104 12/10/2020 - 16/11/2020 KHMT017 Huỳnh Thị Phương Thúy

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kỹ thuật điện (D20KTDI02) - Ngành ĐH Kỹ thuật Điện - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING176
Nhập môn nhóm ngành Kỹ thuật Điện -
Điện tử (2+0)

30 2 HK1.CQ.04 60 6 6 5 I1-301 16/10/2020 - 20/11/2020 KDDT033 Trần Văn Thành

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.17 104 3 1 5 H1-404 13/10/2020 - 17/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING296
Thực hành Nhập môn nhóm ngành Kỹ
thuật điện - điện tử (0+1)

30 1 HK1.TT.05_1 25
3 6 5 NT277 10/11/2020 - 24/11/2020 KDDT033 Trần Văn Thành

5 1 5 H2-MĐ 22/10/2020 - 05/11/2020 KDDT033 Trần Văn Thành

LING296
Thực hành Nhập môn nhóm ngành Kỹ
thuật điện - điện tử (0+1)

30 1 HK1.TT.05_2 29
7 6 5 H2-MĐ 24/10/2020 - 07/11/2020 KDDT033 Trần Văn Thành

8 1 5 NT277 15/11/2020 - 29/11/2020 KDDT033 Trần Văn Thành

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.24_1 27 2 6 5 VLY02 19/10/2020 - 23/11/2020 KHTN033 Nguyễn Phương Duy Anh

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.24_2 27 8 6 5 VLY02 25/10/2020 - 29/11/2020 KHTN033 Nguyễn Phương Duy Anh

LING344 Toán cao cấp A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.14 54 2 1 5 I3-205 12/10/2020 - 16/11/2020 KHTN087 Phan Văn Lý

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.26 60 6 1 5 I4-209 16/10/2020 - 20/11/2020 KHMT017 Huỳnh Thị Phương Thúy

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kỹ thuật phần mềm (D20KTPM01) - Ngành ĐH Kỹ thuật Phần mềm - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING022 Cơ sở lập trình (3+0) 45 3 HK1.CQ.10 61

2 1 5 I4-311 16/11/2020 - 16/11/2020 CNTT045 Trần Văn Hữu

5 11 4 I4-113 15/10/2020 - 12/11/2020 CNTT045 Trần Văn Hữu

6 11 4 I4-112 16/10/2020 - 13/11/2020 CNTT045 Trần Văn Hữu

LING175
Nhập môn nhóm ngành Công nghệ
thông tin (2+0)

30 2 HK1.CQ.10 61 4 6 5 I4-311 14/10/2020 - 18/11/2020 CNTT039 Bùi Thanh Khiết

LING266 Thực hành Cơ sở lập trình (0+1) 30 1 HK1.TT.10 61

3 1 5 C2.201-P5 24/11/2020 - 24/11/2020 CNTT045 Trần Văn Hữu

8 1 5 C2.201-P5 01/11/2020 - 08/11/2020 CNTT045 Trần Văn Hữu

8 1 5 C2.201-P5 15/11/2020 - 29/11/2020 CNTT045 Trần Văn Hữu

LING295
Thực hành Nhập môn nhóm ngành
Công nghệ thông tin (0+1)

30 1 HK1.TT.10 61
3 6 5 C2.104-P4 27/10/2020 - 03/11/2020 CNTT039 Bùi Thanh Khiết

3 11 4 C2.201-P5 20/10/2020 - 17/11/2020 CNTT039 Bùi Thanh Khiết

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.25_1 27 7 1 5 VLY01 24/10/2020 - 28/11/2020 KHTN038 Huỳnh Duy Nhân

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.25_2 25
2 11 4 VLY01 19/10/2020 - 23/11/2020 KHTN038 Huỳnh Duy Nhân

7 13 2 VLY01 14/11/2020 - 28/11/2020 KHTN038 Huỳnh Duy Nhân

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.26_2 24
4 13 2 VLY01 21/10/2020 - 04/11/2020 KHTN037 Nguyễn Thị Huỳnh Nga

8 11 4 VLY01 25/10/2020 - 29/11/2020 KHTN037 Nguyễn Thị Huỳnh Nga

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.28_1 27 4 1 5 VLY02 21/10/2020 - 25/11/2020 KHMT017 Huỳnh Thị Phương Thúy

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.23 61 2 6 5 I4-401 12/10/2020 - 16/11/2020 KHTN067 Phan Văn Huấn

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kỹ thuật phần mềm (D20KTPM02) - Ngành ĐH Kỹ thuật Phần mềm - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING022 Cơ sở lập trình (3+0) 45 3 HK1.CQ.11 63
3 11 4 E2-104 13/10/2020 - 10/11/2020 CNTT045 Trần Văn Hữu

5 1 5 I1-201 15/10/2020 - 12/11/2020 CNTT045 Trần Văn Hữu

LING175
Nhập môn nhóm ngành Công nghệ
thông tin (2+0)

30 2 HK1.CQ.11 63 2 1 5 I4-212 12/10/2020 - 16/11/2020 CNTT039 Bùi Thanh Khiết

LING266 Thực hành Cơ sở lập trình (0+1) 30 1 HK1.TT.11 63
5 1 5 C2.202-P6 19/11/2020 - 26/11/2020 CNTT045 Trần Văn Hữu

5 6 5 C2.101-P1 05/11/2020 - 26/11/2020 CNTT045 Trần Văn Hữu

LING295
Thực hành Nhập môn nhóm ngành
Công nghệ thông tin (0+1)

30 1 HK1.TT.11 63

3 1 5 C2.104-P4 17/11/2020 - 17/11/2020 CNTT039 Bùi Thanh Khiết

3 6 5 C2.104-P4 17/11/2020 - 17/11/2020 CNTT039 Bùi Thanh Khiết

6 11 4 C2.101-P1 23/10/2020 - 30/10/2020 CNTT039 Bùi Thanh Khiết

6 11 4 C2.101-P1 06/11/2020 - 06/11/2020 CNTT039 Bùi Thanh Khiết

6 11 4 C2.101-P1 13/11/2020 - 13/11/2020 CNTT039 Bùi Thanh Khiết

6 11 4 C2.101-P1 20/11/2020 - 20/11/2020 CNTT039 Bùi Thanh Khiết

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.25_2 25
2 11 4 VLY01 19/10/2020 - 23/11/2020 KHTN038 Huỳnh Duy Nhân

7 13 2 VLY01 14/11/2020 - 28/11/2020 KHTN038 Huỳnh Duy Nhân

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.26_1 25
5 11 4 VLY01 22/10/2020 - 26/11/2020 KHTN037 Nguyễn Thị Huỳnh Nga

7 11 2 VLY01 14/11/2020 - 28/11/2020 KHTN037 Nguyễn Thị Huỳnh Nga

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.26_2 24
4 13 2 VLY01 21/10/2020 - 04/11/2020 KHTN037 Nguyễn Thị Huỳnh Nga

8 11 4 VLY01 25/10/2020 - 29/11/2020 KHTN037 Nguyễn Thị Huỳnh Nga

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.24 63 6 6 5 I4-212 16/10/2020 - 20/11/2020 KHTN067 Phan Văn Huấn



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kỹ thuật phần mềm (D20KTPM02) - Ngành ĐH Kỹ thuật Phần mềm - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Kỹ thuật xây dựng (D20KTXD01) - Ngành ĐH Kỹ thuật Xây dựng - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

KTXD038
Nhập môn ngành Kỹ thuật xây dựng
(3+0)

45 3 HK1.CQ.01 64
5 1 5 I4-207 15/10/2020 - 26/11/2020 KHXD030 Nguyễn Ngọc Hưng

7 1 5 F3-105 17/10/2020 - 24/10/2020 KHXD030 Nguyễn Ngọc Hưng

LING344 Toán cao cấp A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.15 64 3 6 5 I1-405 13/10/2020 - 17/11/2020 KHTN058 Trần Thanh Phong

LING386 Vật lý đại cương (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 64 6 6 5 I1-405 16/10/2020 - 20/11/2020 KHTN011 Trần Minh Tiến

LING396 Xác suất thống kê (3+0) 45 3 HK1.CQ.01 64
5 6 5 H1-401

15/10/2020 - 26/11/2020
05/11/2020 - 12/11/2020 KHTN054 Lê Thị Thu

7 6 5 I3-306 17/10/2020 - 24/10/2020 KHTN054 Lê Thị Thu

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Loglistics và quản lý chuỗi cung ứng (D20LOQL01) - Ngành ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.09 105
3 6 5 H1-304 13/10/2020 - 24/11/2020 KHNN087 Nguyễn Thị Như Thanh

4 1 5 D-103 14/10/2020 - 21/10/2020 KHNN087 Nguyễn Thị Như Thanh

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.18 105 6 1 5 I4-110 16/10/2020 - 20/11/2020 LUAT27 Nguyễn Tiến Lực

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.09 105 3 1 5 H1-304 13/10/2020 - 17/11/2020 KHTN049 Lê Quang Long

LOQL020
Nhập môn ngành Logistics và Quản trị
chuỗi cung ứng (2+0)

30 2 HK1.CQ.01 52 6 6 5 I1-401 16/10/2020 - 20/11/2020 QLCN001 Nguyễn Hán Khanh

LOQL028
Thực hành Nhập môn ngành Logistics
và Quản trị chuỗi cung ứng (0+1)

30 1 HK1.TT.01 52 4 11 3 I1-401 28/10/2020 - 25/11/2020 QLCN001 Nguyễn Hán Khanh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Loglistics và quản lý chuỗi cung ứng (D20LOQL02) - Ngành ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.09 105
3 6 5 H1-304 13/10/2020 - 24/11/2020 KHNN087 Nguyễn Thị Như Thanh

4 1 5 D-103 14/10/2020 - 21/10/2020 KHNN087 Nguyễn Thị Như Thanh

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.18 105 6 1 5 I4-110 16/10/2020 - 20/11/2020 LUAT27 Nguyễn Tiến Lực

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.09 105 3 1 5 H1-304 13/10/2020 - 17/11/2020 KHTN049 Lê Quang Long

LOQL020
Nhập môn ngành Logistics và Quản trị
chuỗi cung ứng (2+0)

30 2 HK1.CQ.02 53
2 1 5 I4-313 19/10/2020 - 16/11/2020 QLCN001 Nguyễn Hán Khanh

8 6 5 I4-311 18/10/2020 - 18/10/2020 QLCN001 Nguyễn Hán Khanh

LOQL028
Thực hành Nhập môn ngành Logistics
và Quản trị chuỗi cung ứng (0+1)

30 1 HK1.TT.02 53 6 11 3 I4-110 30/10/2020 - 27/11/2020 QLCN001 Nguyễn Hán Khanh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Loglistics và quản lý chuỗi cung ứng (D20LOQL03) - Ngành ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.10 106
3 1 5 I4-110 13/10/2020 - 24/11/2020 KHNN087 Nguyễn Thị Như Thanh

7 6 5 I4-110 31/10/2020 - 07/11/2020 KHNN087 Nguyễn Thị Như Thanh

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.19 106 3 6 5 I4-110 13/10/2020 - 17/11/2020 LUAT030 Nguyễn Thanh Phúc

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.10 106
6 6 4 H1-304 16/10/2020 - 13/11/2020 KHTN049 Lê Quang Long

6 6 5 H1-304 20/11/2020 - 27/11/2020 KHTN049 Lê Quang Long

LOQL020
Nhập môn ngành Logistics và Quản trị
chuỗi cung ứng (2+0)

30 2 HK1.CQ.03 53 4 6 5 I4-208 14/10/2020 - 18/11/2020 QLCN001 Nguyễn Hán Khanh

LOQL028
Thực hành Nhập môn ngành Logistics
và Quản trị chuỗi cung ứng (0+1)

30 1 HK1.TT.03 53 4 1 5 F3-102 04/11/2020 - 18/11/2020 QLCN001 Nguyễn Hán Khanh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Loglistics và quản lý chuỗi cung ứng (D20LOQL04) - Ngành ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.10 106
3 1 5 I4-110 13/10/2020 - 24/11/2020 KHNN087 Nguyễn Thị Như Thanh

7 6 5 I4-110 31/10/2020 - 07/11/2020 KHNN087 Nguyễn Thị Như Thanh

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.19 106 3 6 5 I4-110 13/10/2020 - 17/11/2020 LUAT030 Nguyễn Thanh Phúc

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.10 106
6 6 4 H1-304 16/10/2020 - 13/11/2020 KHTN049 Lê Quang Long

6 6 5 H1-304 20/11/2020 - 27/11/2020 KHTN049 Lê Quang Long

LOQL020
Nhập môn ngành Logistics và Quản trị
chuỗi cung ứng (2+0)

30 2 HK1.CQ.04 53 5 6 5 I1-404 15/10/2020 - 19/11/2020 QLCN001 Nguyễn Hán Khanh

LOQL028
Thực hành Nhập môn ngành Logistics
và Quản trị chuỗi cung ứng (0+1)

30 1 HK1.TT.04 53 3 11 3 I4-111 27/10/2020 - 24/11/2020 QLCN001 Nguyễn Hán Khanh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Loglistics và quản lý chuỗi cung ứng (D20LOQL05) - Ngành ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.11 63
2 6 5 H1-401 12/10/2020 - 23/11/2020 KHNN087 Nguyễn Thị Như Thanh

8 6 5 I3-105 15/11/2020 - 22/11/2020 KHNN087 Nguyễn Thị Như Thanh

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.20 63 6 6 5 I3-103 16/10/2020 - 20/11/2020 LUAT27 Nguyễn Tiến Lực

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.11 63
3 6 5 I3-104 17/11/2020 - 24/11/2020 KHTN052 Ngô Lê Hồng Phúc

5 11 4 D-105 15/10/2020 - 12/11/2020 KHTN052 Ngô Lê Hồng Phúc

LOQL020
Nhập môn ngành Logistics và Quản trị
chuỗi cung ứng (2+0)

30 2 HK1.CQ.05 63 5 1 5 I1-404 15/10/2020 - 19/11/2020 QLCN001 Nguyễn Hán Khanh

LOQL028
Thực hành Nhập môn ngành Logistics
và Quản trị chuỗi cung ứng (0+1)

30 1 HK1.TT.05 63 6 1 5 I1-104 06/11/2020 - 20/11/2020 QLCN001 Nguyễn Hán Khanh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Luật (D20LUAT01) - Ngành ĐH Luật - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING123 Logic học (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 109 6 6 5 D-105 16/10/2020 - 20/11/2020 LLCT009 Trần Thị Thủy

LUAT036 Lý luận về Nhà nước (3+0) 45 3 HK1.CQ.01 109
3 1 5 D-103 13/10/2020 - 01/12/2020 LUAT27 Nguyễn Tiến Lực

6 6 5 D-102 27/11/2020 - 27/11/2020 LUAT27 Nguyễn Tiến Lực

LUAT037 Lý luận về Pháp luật (3+0) 45 3 HK1.CQ.06 109
2 1 5 I3-206 12/10/2020 - 23/11/2020 LUAT017 Nguyễn Thị Hồng Trang

4 1 5 D-102 11/11/2020 - 18/11/2020 LUAT017 Nguyễn Thị Hồng Trang

LUAT038 Nhập môn ngành Luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 109 5 1 5 D-105 15/10/2020 - 19/11/2020 LUAT023 Ung Thị Ngọc Nhung

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Luật (D20LUAT02) - Ngành ĐH Luật - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING123 Logic học (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 109 6 6 5 D-105 16/10/2020 - 20/11/2020 LLCT009 Trần Thị Thủy

LUAT036 Lý luận về Nhà nước (3+0) 45 3 HK1.CQ.01 109
3 1 5 D-103 13/10/2020 - 01/12/2020 LUAT27 Nguyễn Tiến Lực

6 6 5 D-102 27/11/2020 - 27/11/2020 LUAT27 Nguyễn Tiến Lực

LUAT037 Lý luận về Pháp luật (3+0) 45 3 HK1.CQ.06 109
2 1 5 I3-206 12/10/2020 - 23/11/2020 LUAT017 Nguyễn Thị Hồng Trang

4 1 5 D-102 11/11/2020 - 18/11/2020 LUAT017 Nguyễn Thị Hồng Trang

LUAT038 Nhập môn ngành Luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 109 5 1 5 D-105 15/10/2020 - 19/11/2020 LUAT023 Ung Thị Ngọc Nhung

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Luật (D20LUAT03) - Ngành ĐH Luật - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING123 Logic học (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 109 7 1 5 E3-103 17/10/2020 - 21/11/2020 LLCT005 Đinh Thị Hoa

LUAT036 Lý luận về Nhà nước (3+0) 45 3 HK1.CQ.02 109
3 6 5 I4-111 13/10/2020 - 01/12/2020 LUAT27 Nguyễn Tiến Lực

6 1 5 I3-306 27/11/2020 - 27/11/2020 LUAT27 Nguyễn Tiến Lực

LUAT037 Lý luận về Pháp luật (3+0) 45 3 HK1.CQ.07 109
3 1 5 I3-106 10/11/2020 - 17/11/2020 LUAT017 Nguyễn Thị Hồng Trang

5 6 5 D-103 15/10/2020 - 26/11/2020 LUAT017 Nguyễn Thị Hồng Trang

LUAT038 Nhập môn ngành Luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 109 4 1 5 D-105 14/10/2020 - 18/11/2020 LUAT023 Ung Thị Ngọc Nhung

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Luật (D20LUAT04) - Ngành ĐH Luật - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING123 Logic học (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 109 7 1 5 E3-103 17/10/2020 - 21/11/2020 LLCT005 Đinh Thị Hoa

LUAT036 Lý luận về Nhà nước (3+0) 45 3 HK1.CQ.02 109
3 6 5 I4-111 13/10/2020 - 01/12/2020 LUAT27 Nguyễn Tiến Lực

6 1 5 I3-306 27/11/2020 - 27/11/2020 LUAT27 Nguyễn Tiến Lực

LUAT037 Lý luận về Pháp luật (3+0) 45 3 HK1.CQ.07 109
3 1 5 I3-106 10/11/2020 - 17/11/2020 LUAT017 Nguyễn Thị Hồng Trang

5 6 5 D-103 15/10/2020 - 26/11/2020 LUAT017 Nguyễn Thị Hồng Trang

LUAT038 Nhập môn ngành Luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 109 4 1 5 D-105 14/10/2020 - 18/11/2020 LUAT023 Ung Thị Ngọc Nhung

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Luật (D20LUAT05) - Ngành ĐH Luật - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING123 Logic học (2+0) 30 2 HK1.CQ.04 127
6 1 5 D-102 13/11/2020 - 20/11/2020 LLCT009 Trần Thị Thủy

6 1 5 D-105 16/10/2020 - 06/11/2020 LLCT009 Trần Thị Thủy

LUAT036 Lý luận về Nhà nước (3+0) 45 3 HK1.CQ.03 127

2 6 5 D-102 16/11/2020 - 23/11/2020 LUAT27 Nguyễn Tiến Lực

4 1 5 K-201 04/11/2020 - 25/11/2020 LUAT27 Nguyễn Tiến Lực

4 1 5 K-201 14/10/2020 - 28/10/2020 LUAT27 Nguyễn Tiến Lực

LUAT037 Lý luận về Pháp luật (3+0) 45 3 HK1.CQ.08 127
4 6 5 D-103 11/11/2020 - 18/11/2020 LUAT017 Nguyễn Thị Hồng Trang

6 6 5 F2-101 16/10/2020 - 27/11/2020 LUAT017 Nguyễn Thị Hồng Trang

LUAT038 Nhập môn ngành Luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 127
3 1 5 D-105 20/10/2020 - 17/11/2020 LUAT023 Ung Thị Ngọc Nhung

7 1 5 K-201 17/10/2020 - 17/10/2020 LUAT023 Ung Thị Ngọc Nhung

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Luật (D20LUAT06) - Ngành ĐH Luật - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING123 Logic học (2+0) 30 2 HK1.CQ.04 127
6 1 5 D-102 13/11/2020 - 20/11/2020 LLCT009 Trần Thị Thủy

6 1 5 D-105 16/10/2020 - 06/11/2020 LLCT009 Trần Thị Thủy

LUAT036 Lý luận về Nhà nước (3+0) 45 3 HK1.CQ.03 127

2 6 5 D-102 16/11/2020 - 23/11/2020 LUAT27 Nguyễn Tiến Lực

4 1 5 K-201 04/11/2020 - 25/11/2020 LUAT27 Nguyễn Tiến Lực

4 1 5 K-201 14/10/2020 - 28/10/2020 LUAT27 Nguyễn Tiến Lực

LUAT037 Lý luận về Pháp luật (3+0) 45 3 HK1.CQ.08 127
4 6 5 D-103 11/11/2020 - 18/11/2020 LUAT017 Nguyễn Thị Hồng Trang

6 6 5 F2-101 16/10/2020 - 27/11/2020 LUAT017 Nguyễn Thị Hồng Trang

LUAT038 Nhập môn ngành Luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 127
3 1 5 D-105 20/10/2020 - 17/11/2020 LUAT023 Ung Thị Ngọc Nhung

7 1 5 K-201 17/10/2020 - 17/10/2020 LUAT023 Ung Thị Ngọc Nhung

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Mỹ thuật (D20MYTH01) - Ngành ĐH Mỹ thuật - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING023 Cơ sở tạo hình 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.07 6

3 6 5 E1-406 13/10/2020 - 17/11/2020 KHGD029 Lê Thanh Bình

5 1 5 E1-406 15/10/2020 - 19/11/2020 KHGD029 Lê Thanh Bình

5 6 5 E1-210 15/10/2020 - 19/11/2020 KHGD029 Lê Thanh Bình

LING028 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.09 0 6 6 5 16/10/2020 - 20/11/2020

LING071 Hình họa 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.07 20

2 1 5 VE03 26/10/2020 - 09/11/2020 SPTM012 Nguyễn Trung Ngọc

2 6 5 VE03 09/11/2020 - 23/11/2020 SPTM012 Nguyễn Trung Ngọc

2 6 5 VE03 12/10/2020 - 26/10/2020 SPTM012 Nguyễn Trung Ngọc

6 1 5 VE03 30/10/2020 - 13/11/2020 SPTM012 Nguyễn Trung Ngọc

7 1 5 VE03 17/10/2020 - 31/10/2020 SPTM012 Nguyễn Trung Ngọc

7 6 5 VE03 14/11/2020 - 28/11/2020 SPTM012 Nguyễn Trung Ngọc

LING178
Nhập môn nhóm ngành Văn hóa - nghệ
thuật (2+0)

30 2 HK1.CQ.01 28
4 1 5 E1-308 04/11/2020 - 18/11/2020 SPTM006 Nguyễn Thị Lưu An

4 1 5 E1-305 14/10/2020 - 28/10/2020 SPTM006 Nguyễn Thị Lưu An

LING241 Tâm lý học nghệ thuật (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 62 4 6 5 F3-105 14/10/2020 - 18/11/2020 KHGD018 Phạm Nguyễn Lan Phương

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN01) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNAN016
English Communicative Grammar (Ngữ
pháp giao tiếp tiếng Anh) (0+3)

90 3 HK1.TT.01 52

2 1 5 I3-304 12/10/2020 - 02/11/2020

5 1 5 I4-208 15/10/2020 - 26/11/2020

5 6 5 I1-405 15/10/2020 - 26/11/2020

NNAN031
Essential Listening and Speaking (Nghe
nói căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.01 52
3 1 5 I1-201 17/11/2020 - 24/11/2020 KHNN073 Âu Minh Triết

6 1 5 I4-210 16/10/2020 - 27/11/2020 KHNN073 Âu Minh Triết

NNAN032
Essential Reading and Writing (Đọc
viết căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.01 52
4 1 5 H1-202 14/10/2020 - 18/11/2020 KHNN009 Tào Thị Thụy Khê

7 1 5 I4-113 14/11/2020 - 28/11/2020 KHNN009 Tào Thị Thụy Khê

NNAN052
Introduction to English language (Nhập
môn ngành Ngôn ngữ Anh) (0+2)

60 2 HK1.TT.01 52

4 6 5 I4-402 04/11/2020 - 18/11/2020 KHNN008 Nguyễn Thị Kiều Hương

4 6 5 I4-402 14/10/2020 - 21/10/2020 KHNN008 Nguyễn Thị Kiều Hương

5 11 4 I4-308 15/10/2020 - 12/11/2020 KHNN008 Nguyễn Thị Kiều Hương

6 6 5 I3-102 06/11/2020 - 20/11/2020 KHNN008 Nguyễn Thị Kiều Hương



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN01) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN02) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNAN016
English Communicative Grammar (Ngữ
pháp giao tiếp tiếng Anh) (0+3)

90 3 HK1.TT.02 52

2 6 5 I1-301 12/10/2020 - 23/11/2020 NGNG002 Trần Thị Duyên

5 1 5 I1-305 15/10/2020 - 05/11/2020 NGNG002 Trần Thị Duyên

6 6 5 I1-404 16/10/2020 - 27/11/2020 NGNG002 Trần Thị Duyên

NNAN031
Essential Listening and Speaking (Nghe
nói căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.02 52
5 6 5 I1-301 15/10/2020 - 26/11/2020 KHNN086 Võ Thị Hải Yến

8 1 5 D-104 22/11/2020 - 29/11/2020 KHNN086 Võ Thị Hải Yến

NNAN032
Essential Reading and Writing (Đọc
viết căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.02 52
3 1 5 I1-302 13/10/2020 - 17/11/2020 KHNN009 Tào Thị Thụy Khê

4 1 5 D-106 11/11/2020 - 25/11/2020 KHNN100 Nguyễn Thụy Hồng Ngân

NNAN052
Introduction to English language (Nhập
môn ngành Ngôn ngữ Anh) (0+2)

60 2 HK1.TT.02 52

3 11 4 F3-101 13/10/2020 - 10/11/2020 KHNN008 Nguyễn Thị Kiều Hương

6 1 5 I3-204 06/11/2020 - 27/11/2020 KHNN008 Nguyễn Thị Kiều Hương

7 11 4 F3-101 31/10/2020 - 28/11/2020 KHNN008 Nguyễn Thị Kiều Hương

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN03) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNAN016
English Communicative Grammar (Ngữ
pháp giao tiếp tiếng Anh) (0+3)

90 3 HK1.TT.03 53

3 1 5 F3-106 13/10/2020 - 03/11/2020 KHNN090 Nguyễn Thị Triều Thảo

4 1 5 E2-103 14/10/2020 - 25/11/2020 KHNN076 Nguyễn Văn Thái

6 1 5 I4-308 16/10/2020 - 27/11/2020 KHNN076 Nguyễn Văn Thái

NNAN031
Essential Listening and Speaking (Nghe
nói căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.03 53
2 1 5 I1-204 16/11/2020 - 23/11/2020 KHNN073 Âu Minh Triết

5 1 5 F3-106 15/10/2020 - 26/11/2020 KHNN073 Âu Minh Triết

NNAN032
Essential Reading and Writing (Đọc
viết căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.03 53
2 6 5 F3-106 12/10/2020 - 16/11/2020 KHNN009 Tào Thị Thụy Khê

7 6 5 I4-113 14/11/2020 - 28/11/2020 KHNN009 Tào Thị Thụy Khê

NNAN052
Introduction to English language (Nhập
môn ngành Ngôn ngữ Anh) (0+2)

60 2 HK1.TT.03 53

2 1 5 H1-402 09/11/2020 - 09/11/2020 KHNN008 Nguyễn Thị Kiều Hương

2 1 5 H1-402 12/10/2020 - 26/10/2020 KHNN008 Nguyễn Thị Kiều Hương

2 11 4 H1-202 19/10/2020 - 16/11/2020 KHNN008 Nguyễn Thị Kiều Hương

7 1 4 I1-102 24/10/2020 - 31/10/2020 KHNN008 Nguyễn Thị Kiều Hương

7 1 4 I4-401 07/11/2020 - 21/11/2020 KHNN008 Nguyễn Thị Kiều Hương



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN03) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN04) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNAN016
English Communicative Grammar (Ngữ
pháp giao tiếp tiếng Anh) (0+3)

90 3 HK1.TT.04 53

2 1 5 F3-105 12/10/2020 - 23/11/2020 NGNG001 Đào Ngọc Nhã

6 1 5 F3-105 16/10/2020 - 27/11/2020 NGNG001 Đào Ngọc Nhã

6 6 5 F3-105 16/10/2020 - 06/11/2020 NGNG001 Đào Ngọc Nhã

NNAN031
Essential Listening and Speaking (Nghe
nói căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.04 53
7 1 5 I3-204 17/10/2020 - 28/11/2020 KHNN099 Nguyễn Thị Hồng Quế

7 6 5 I4-208 21/11/2020 - 28/11/2020 KHNN099 Nguyễn Thị Hồng Quế

NNAN032
Essential Reading and Writing (Đọc
viết căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.04 53
3 1 5 I3-104 13/10/2020 - 17/11/2020 KHNN007 Nguyễn Thị Xuân Hồng

6 6 5 I3-104 13/11/2020 - 27/11/2020 KHNN007 Nguyễn Thị Xuân Hồng

NNAN052
Introduction to English language (Nhập
môn ngành Ngôn ngữ Anh) (0+2)

60 2 HK1.TT.04 53

2 6 5 I4-310 02/11/2020 - 16/11/2020 KHNN043 Cao Xuân Thọ

2 6 5 I4-310 12/10/2020 - 26/10/2020 KHNN043 Cao Xuân Thọ

4 6 5 I4-310 04/11/2020 - 18/11/2020 KHNN043 Cao Xuân Thọ

4 6 5 I4-310 14/10/2020 - 28/10/2020 KHNN043 Cao Xuân Thọ



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN04) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN05) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNAN016
English Communicative Grammar (Ngữ
pháp giao tiếp tiếng Anh) (0+3)

90 3 HK1.TT.05 51

3 6 5 F3-103 13/10/2020 - 03/11/2020 KHNN010 Lê Hoàng Kim

6 1 5 F3-103 16/10/2020 - 27/11/2020 KHNN010 Lê Hoàng Kim

6 6 5 D-106 16/10/2020 - 27/11/2020 KHNN010 Lê Hoàng Kim

NNAN031
Essential Listening and Speaking (Nghe
nói căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.05 51
3 1 5 F3-103 13/10/2020 - 24/11/2020 KHNN095 Nguyễn Vũ Thy Linh

7 1 5 D-101 21/11/2020 - 28/11/2020 KHNN095 Nguyễn Vũ Thy Linh

NNAN032
Essential Reading and Writing (Đọc
viết căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.05 51
3 6 5 I1-102 10/11/2020 - 24/11/2020 KHNN007 Nguyễn Thị Xuân Hồng

5 1 5 F3-103 15/10/2020 - 19/11/2020 NGNG001 Đào Ngọc Nhã

NNAN052
Introduction to English language (Nhập
môn ngành Ngôn ngữ Anh) (0+2)

60 2 HK1.TT.05 51

5 6 5 I1-204 05/11/2020 - 19/11/2020 KHNN043 Cao Xuân Thọ

5 6 5 F3-101 15/10/2020 - 29/10/2020 KHNN043 Cao Xuân Thọ

8 6 5 I3-303 08/11/2020 - 22/11/2020 KHNN043 Cao Xuân Thọ

8 6 5 F3-105 18/10/2020 - 01/11/2020 KHNN043 Cao Xuân Thọ



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN05) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN06) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNAN016
English Communicative Grammar (Ngữ
pháp giao tiếp tiếng Anh) (0+3)

90 3 HK1.TT.06 52

2 6 5 I1-102 12/10/2020 - 23/11/2020 KHNN067 Trần Thị ánh

4 6 5 I3-106 14/10/2020 - 04/11/2020 KHNN067 Trần Thị ánh

6 6 5 I4-112 16/10/2020 - 27/11/2020 KHNN067 Trần Thị ánh

NNAN031
Essential Listening and Speaking (Nghe
nói căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.06 52
2 1 5 D-104 16/11/2020 - 23/11/2020 KHNN095 Nguyễn Vũ Thy Linh

5 1 5 I1-303 15/10/2020 - 26/11/2020 KHNN095 Nguyễn Vũ Thy Linh

NNAN032
Essential Reading and Writing (Đọc
viết căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.06 52
5 6 5 I4-311 15/10/2020 - 19/11/2020 KHNN007 Nguyễn Thị Xuân Hồng

6 1 5 I3-201 13/11/2020 - 27/11/2020 KHNN007 Nguyễn Thị Xuân Hồng

NNAN052
Introduction to English language (Nhập
môn ngành Ngôn ngữ Anh) (0+2)

60 2 HK1.TT.06 52

2 1 5 I4-107 02/11/2020 - 09/11/2020 KHNN043 Cao Xuân Thọ

2 11 4 I1-303 26/10/2020 - 23/11/2020 KHNN043 Cao Xuân Thọ

3 1 5 I1-205 10/11/2020 - 24/11/2020 KHNN043 Cao Xuân Thọ

3 1 5 I1-201 13/10/2020 - 27/10/2020 KHNN043 Cao Xuân Thọ



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN06) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN07) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNAN016
English Communicative Grammar (Ngữ
pháp giao tiếp tiếng Anh) (0+3)

90 3 HK1.TT.07 50

3 1 5 I1-404 13/10/2020 - 03/11/2020 KHNN080 Nguyễn Thị Ngọc Châu

3 6 5 F3-104 13/10/2020 - 24/11/2020 KHNN080 Nguyễn Thị Ngọc Châu

6 1 5 I1-404 16/10/2020 - 27/11/2020 KHNN080 Nguyễn Thị Ngọc Châu

NNAN031
Essential Listening and Speaking (Nghe
nói căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.07 50
2 1 5 I3-304 16/11/2020 - 23/11/2020 KHNN017 Nguyễn Ngọc Thảo

7 1 5 I3-304 17/10/2020 - 28/11/2020 KHNN017 Nguyễn Ngọc Thảo

NNAN032
Essential Reading and Writing (Đọc
viết căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.07 50
2 6 5 I1-402 12/10/2020 - 16/11/2020 KHNN021 Nguyễn Kim Hải

6 6 5 I3-304 13/11/2020 - 27/11/2020 KHNN021 Nguyễn Kim Hải

NNAN052
Introduction to English language (Nhập
môn ngành Ngôn ngữ Anh) (0+2)

60 2 HK1.TT.07 50

2 1 5 H1-202 12/10/2020 - 26/10/2020 KHNN112 Nguyễn Thanh Xuân

4 6 5 I3-304 04/11/2020 - 18/11/2020 KHNN112 Nguyễn Thanh Xuân

6 6 5 I1-402 16/10/2020 - 30/10/2020 KHNN112 Nguyễn Thanh Xuân

8 6 5 I3-102 08/11/2020 - 22/11/2020 KHNN112 Nguyễn Thanh Xuân



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN07) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN08) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNAN016
English Communicative Grammar (Ngữ
pháp giao tiếp tiếng Anh) (0+3)

90 3 HK1.TT.08 51

4 1 5 I4-307 14/10/2020 - 25/11/2020 KHNN080 Nguyễn Thị Ngọc Châu

4 6 5 I1-402 14/10/2020 - 25/11/2020 KHNN080 Nguyễn Thị Ngọc Châu

5 6 5 I1-402 15/10/2020 - 05/11/2020 KHNN080 Nguyễn Thị Ngọc Châu

NNAN031
Essential Listening and Speaking (Nghe
nói căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.08 51
3 1 5 F3-104 13/10/2020 - 24/11/2020 KHNN017 Nguyễn Ngọc Thảo

5 1 5 I1-402 19/11/2020 - 26/11/2020 KHNN017 Nguyễn Ngọc Thảo

NNAN032
Essential Reading and Writing (Đọc
viết căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.08 51
3 6 5 I4-307 13/10/2020 - 17/11/2020 KHNN096 Huỳnh Công Khanh

5 6 5 I4-307 12/11/2020 - 26/11/2020 KHNN096 Huỳnh Công Khanh

NNAN052
Introduction to English language (Nhập
môn ngành Ngôn ngữ Anh) (0+2)

60 2 HK1.TT.08 51

2 6 5 I3-203 12/10/2020 - 26/10/2020 KHNN112 Nguyễn Thanh Xuân

5 1 5 F3-104 15/10/2020 - 29/10/2020 KHNN112 Nguyễn Thanh Xuân

6 1 5 I3-202 06/11/2020 - 20/11/2020 KHNN112 Nguyễn Thanh Xuân

6 6 5 I4-307 06/11/2020 - 20/11/2020 KHNN112 Nguyễn Thanh Xuân



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN08) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN09) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNAN016
English Communicative Grammar (Ngữ
pháp giao tiếp tiếng Anh) (0+3)

90 3 HK1.TT.09 53

2 1 5 I1-404 12/10/2020 - 23/11/2020 NGNG003 Ngô Thị Yến Nhi

6 1 5 I1-402 16/10/2020 - 27/11/2020 NGNG003 Ngô Thị Yến Nhi

6 6 5 I1-402 06/11/2020 - 27/11/2020 NGNG003 Ngô Thị Yến Nhi

NNAN031
Essential Listening and Speaking (Nghe
nói căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.09 53
3 6 5 I1-403 17/11/2020 - 24/11/2020 KHNN017 Nguyễn Ngọc Thảo

8 6 5 I1-104 18/10/2020 - 29/11/2020 KHNN017 Nguyễn Ngọc Thảo

NNAN032
Essential Reading and Writing (Đọc
viết căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.09 53

2 6 5 I1-404 02/11/2020 - 16/11/2020 KHNN089 Lưu Hoàng Mai

2 6 5 I1-404 23/11/2020 - 23/11/2020 KHNN089 Lưu Hoàng Mai

2 6 5 I1-404 12/10/2020 - 26/10/2020 KHNN089 Lưu Hoàng Mai

7 1 5 F3-102 28/11/2020 - 28/11/2020 KHNN089 Lưu Hoàng Mai

8 1 5 F3-101 18/10/2020 - 18/10/2020 KHNN089 Lưu Hoàng Mai

NNAN052
Introduction to English language (Nhập
môn ngành Ngôn ngữ Anh) (0+2)

60 2 HK1.TT.09 53

3 1 5 I4-314 03/11/2020 - 17/11/2020 NNAN001 Trần Thanh Dũ

3 1 5 I4-314 13/10/2020 - 27/10/2020 NNAN001 Trần Thanh Dũ

6 6 5 F3-102 16/10/2020 - 30/10/2020 NNAN001 Trần Thanh Dũ



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN09) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

NNAN052
Introduction to English language (Nhập
môn ngành Ngôn ngữ Anh) (0+2)

60 2 HK1.TT.09 53 7 6 5 I4-314 07/11/2020 - 21/11/2020 NNAN001 Trần Thanh Dũ

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN10) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNAN016
English Communicative Grammar (Ngữ
pháp giao tiếp tiếng Anh) (0+3)

90 3 HK1.TT.10 67

3 1 5 I1-403 03/11/2020 - 24/11/2020 NGNG004 Bùi Thị Ngọc An

3 6 5 I3-306 13/10/2020 - 24/11/2020 NGNG004 Bùi Thị Ngọc An

5 6 5 H1-404 15/10/2020 - 26/11/2020 NGNG004 Bùi Thị Ngọc An

NNAN031
Essential Listening and Speaking (Nghe
nói căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.10 67
5 1 5 H1-402 15/10/2020 - 26/11/2020 KHNN019 Hoàng Hồ Trang

8 6 5 F3-105 22/11/2020 - 29/11/2020 KHNN019 Hoàng Hồ Trang

NNAN032
Essential Reading and Writing (Đọc
viết căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.CQ.10 67
2 1 5 I4-213 09/11/2020 - 23/11/2020 KHNN089 Lưu Hoàng Mai

7 1 5 I3-301 17/10/2020 - 21/11/2020 KHNN089 Lưu Hoàng Mai

NNAN052
Introduction to English language (Nhập
môn ngành Ngôn ngữ Anh) (0+2)

60 2 HK1.TT.10 67

2 6 5 I1-403 02/11/2020 - 16/11/2020 NNAN001 Trần Thanh Dũ

2 6 5 I3-206 12/10/2020 - 26/10/2020 NNAN001 Trần Thanh Dũ

4 6 5 I4-314 04/11/2020 - 18/11/2020 NNAN001 Trần Thanh Dũ

7 6 5 I4-314 17/10/2020 - 31/10/2020 NNAN001 Trần Thanh Dũ



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ anh (D20NNAN10) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ Trung quốc (D20NNTQ01) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNTQ009
Kỹ năng đọc viết tiếng Trung Quốc 1
(3+0)

45 3 HK1.CQ.01 49
6 1 5 I4-309 16/10/2020 - 13/11/2020 TGKHNN009 Trần Thị Thu Trúc

7 1 5 I1-104 17/10/2020 - 07/11/2020 TGKHNN009 Trần Thị Thu Trúc

NNTQ014
Kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc 1
(0+2)

60 2 HK1.TT.01 49

4 1 5 I3-202 21/10/2020 - 28/10/2020

4 1 5 I4-309 04/11/2020 - 25/11/2020

4 6 5 I4-312 21/10/2020 - 25/11/2020

NNTQ026
Nhập môn ngành Ngôn ngữ Trung
Quốc (2+0)

30 2 HK1.CQ.01 49
4 11 4 I1-104 14/10/2020 - 11/11/2020 TDMU048 Bùi Đức Anh

5 6 5 I4-309 19/11/2020 - 26/11/2020 TDMU048 Bùi Đức Anh

NNTQ037 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.01 49

5 1 5 I3-301 22/10/2020 - 26/11/2020 KHNN134 Đỗ Thị Thanh Thuận

8 1 5 I3-105 25/10/2020 - 29/11/2020 KHNN134 Đỗ Thị Thanh Thuận

8 6 5 I4-314 25/10/2020 - 29/11/2020 KHNN134 Đỗ Thị Thanh Thuận

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ Trung quốc (D20NNTQ02) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNTQ009
Kỹ năng đọc viết tiếng Trung Quốc 1
(3+0)

45 3 HK1.CQ.02 50

2 1 5 I3-303 02/11/2020 - 09/11/2020

2 1 5 I4-111 12/10/2020 - 26/10/2020

5 1 5 I3-201 15/10/2020 - 05/11/2020

NNTQ014
Kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc 1
(0+2)

60 2 HK1.TT.02 50

3 1 5 I3-202 20/10/2020 - 24/11/2020

4 1 5 D-101 21/10/2020 - 28/10/2020

4 1 5 I3-301 04/11/2020 - 25/11/2020

NNTQ026
Nhập môn ngành Ngôn ngữ Trung
Quốc (2+0)

30 2 HK1.CQ.02 50 5 6 5 I4-312 15/10/2020 - 19/11/2020 KHNN113 Mai Thu Hoài

NNTQ037 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.02 50

3 6 5 I4-208 20/10/2020 - 24/11/2020 KHNN134 Đỗ Thị Thanh Thuận

4 6 5 I3-105 21/10/2020 - 25/11/2020 KHNN134 Đỗ Thị Thanh Thuận

6 6 5 I3-204 23/10/2020 - 27/11/2020 KHNN134 Đỗ Thị Thanh Thuận

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ Trung quốc (D20NNTQ03) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNTQ009
Kỹ năng đọc viết tiếng Trung Quốc 1
(3+0)

45 3 HK1.CQ.03 50
2 1 5 I4-308 12/10/2020 - 02/11/2020

5 1 5 I3-102 15/10/2020 - 12/11/2020

NNTQ014
Kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc 1
(0+2)

60 2 HK1.TT.03 50
3 6 5 I4-401 20/10/2020 - 24/11/2020

5 6 5 I4-109 22/10/2020 - 26/11/2020

NNTQ026
Nhập môn ngành Ngôn ngữ Trung
Quốc (2+0)

30 2 HK1.CQ.03 50 7 6 5 A4-106 17/10/2020 - 21/11/2020 KHNN116 Phạm Nguyễn Nhật Minh

NNTQ037 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.03 50

3 1 5 I4-107 20/10/2020 - 24/11/2020 TGNNTQ012 Quản Quốc Nhân

4 1 5 I1-404 21/10/2020 - 25/11/2020 TGNNTQ012 Quản Quốc Nhân

6 1 5 I4-112 23/10/2020 - 27/11/2020 TGNNTQ012 Quản Quốc Nhân

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ Trung quốc (D20NNTQ04) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNTQ009
Kỹ năng đọc viết tiếng Trung Quốc 1
(3+0)

45 3 HK1.CQ.04 50

3 6 5 I4-214 13/10/2020 - 03/11/2020 KHNN135 Đào Thị Hà

5 6 5 I3-103 15/10/2020 - 29/10/2020 KHNN135 Đào Thị Hà

8 1 5 I3-303 08/11/2020 - 15/11/2020 KHNN135 Đào Thị Hà

NNTQ014
Kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc 1
(0+2)

60 2 HK1.TT.04 50
4 6 5 I3-302 21/10/2020 - 25/11/2020

5 1 5 I3-202 22/10/2020 - 26/11/2020

NNTQ026
Nhập môn ngành Ngôn ngữ Trung
Quốc (2+0)

30 2 HK1.CQ.04 50 4 1 5 I4-214 14/10/2020 - 18/11/2020 KHNN116 Phạm Nguyễn Nhật Minh

NNTQ037 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.04 50

2 6 5 I3-105 19/10/2020 - 23/11/2020 KHNN134 Đỗ Thị Thanh Thuận

3 1 5 I4-214 20/10/2020 - 24/11/2020 KHNN134 Đỗ Thị Thanh Thuận

6 1 5 I3-105 23/10/2020 - 27/11/2020 KHNN134 Đỗ Thị Thanh Thuận

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ Trung quốc (D20NNTQ05) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNTQ009
Kỹ năng đọc viết tiếng Trung Quốc 1
(3+0)

45 3 HK1.CQ.05 50
5 1 5 I3-203 15/10/2020 - 12/11/2020

5 6 5 I3-204 15/10/2020 - 05/11/2020

NNTQ014
Kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc 1
(0+2)

60 2 HK1.TT.05 50
3 1 5 I4-312 20/10/2020 - 24/11/2020 NNTQ003 Trần Khánh Linh

6 6 5 I3-205 23/10/2020 - 27/11/2020 NNTQ003 Trần Khánh Linh

NNTQ026
Nhập môn ngành Ngôn ngữ Trung
Quốc (2+0)

30 2 HK1.CQ.05 50 8 1 5 I4-308 18/10/2020 - 22/11/2020 KHNN113 Mai Thu Hoài

NNTQ037 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.05 50

2 6 5 I3-301 19/10/2020 - 23/11/2020 KHNN135 Đào Thị Hà

4 6 5 I4-308 21/10/2020 - 25/11/2020 KHNN135 Đào Thị Hà

7 6 5 I3-302 24/10/2020 - 28/11/2020 KHNN135 Đào Thị Hà

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ Trung quốc (D20NNTQ06) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNTQ009
Kỹ năng đọc viết tiếng Trung Quốc 1
(3+0)

45 3 HK1.CQ.06 50
5 1 5 I3-205 15/10/2020 - 05/11/2020 TGNNTQ011 Lê Hoàng Ngọc Vy

6 1 5 I4-310 16/10/2020 - 13/11/2020 TGNNTQ011 Lê Hoàng Ngọc Vy

NNTQ014
Kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc 1
(0+2)

60 2 HK1.TT.06 50
3 6 5 I4-308 20/10/2020 - 24/11/2020 NNTQ002 TSú Và Bình

7 6 5 I4-311 24/10/2020 - 28/11/2020 NNTQ002 TSú Và Bình

NNTQ026
Nhập môn ngành Ngôn ngữ Trung
Quốc (2+0)

30 2 HK1.CQ.06 50
3 11 4 H1-401 13/10/2020 - 10/11/2020 TDMU048 Bùi Đức Anh

6 1 5 H1-401 20/11/2020 - 27/11/2020 TDMU048 Bùi Đức Anh

NNTQ037 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.06 50

2 11 4 I4-207 19/10/2020 - 23/11/2020 KHNN036 Liêu Nhữ Uy

4 11 4 I4-113 21/10/2020 - 25/11/2020 KHNN036 Liêu Nhữ Uy

6 11 4 I4-109 13/11/2020 - 27/11/2020 KHNN036 Liêu Nhữ Uy

8 6 5 H1-401 25/10/2020 - 29/11/2020 KHNN036 Liêu Nhữ Uy

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ Trung quốc (D20NNTQ07) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNTQ009
Kỹ năng đọc viết tiếng Trung Quốc 1
(3+0)

45 3 HK1.CQ.07 50

4 1 5 I4-310 04/11/2020 - 11/11/2020 KHNN134 Đỗ Thị Thanh Thuận

4 1 5 I4-314 14/10/2020 - 28/10/2020 KHNN134 Đỗ Thị Thanh Thuận

5 6 5 I3-104 15/10/2020 - 05/11/2020 KHNN134 Đỗ Thị Thanh Thuận

NNTQ014
Kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc 1
(0+2)

60 2 HK1.TT.07 50
3 6 5 I4-309 20/10/2020 - 24/11/2020 NNTQ003 Trần Khánh Linh

8 1 5 E2-104 25/10/2020 - 29/11/2020 NNTQ003 Trần Khánh Linh

NNTQ026
Nhập môn ngành Ngôn ngữ Trung
Quốc (2+0)

30 2 HK1.CQ.07 50 6 6 5 I3-105 16/10/2020 - 20/11/2020 KHNN116 Phạm Nguyễn Nhật Minh

NNTQ037 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.07 50

5 1 5 I4-308 22/10/2020 - 26/11/2020 KHNN135 Đào Thị Hà

7 1 5 E3-104 24/10/2020 - 28/11/2020 KHNN135 Đào Thị Hà

8 6 5 I4-308 25/10/2020 - 29/11/2020 KHNN135 Đào Thị Hà

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Ngôn ngữ Trung quốc (D20NNTQ08) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNTQ009
Kỹ năng đọc viết tiếng Trung Quốc 1
(3+0)

45 3 HK1.CQ.08 76
2 1 5 E2-103 12/10/2020 - 09/11/2020 KHNN134 Đỗ Thị Thanh Thuận

7 1 5 H1-302 17/10/2020 - 07/11/2020 KHNN134 Đỗ Thị Thanh Thuận

NNTQ014
Kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc 1
(0+2)

60 2 HK1.TT.08 76
2 6 5 F2-101 19/10/2020 - 23/11/2020 NNTQ002 TSú Và Bình

8 6 5 I4-211 25/10/2020 - 29/11/2020 NNTQ002 TSú Và Bình

NNTQ026
Nhập môn ngành Ngôn ngữ Trung
Quốc (2+0)

30 2 HK1.CQ.08 76 5 1 5 I4-111 15/10/2020 - 19/11/2020 TDMU048 Bùi Đức Anh

NNTQ037 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.08 76

3 1 5 I3-204 03/11/2020 - 24/11/2020 KHNN036 Liêu Nhữ Uy

4 1 5 H1-301 21/10/2020 - 11/11/2020 KHNN036 Liêu Nhữ Uy

4 1 5 I3-105 18/11/2020 - 25/11/2020 KHNN036 Liêu Nhữ Uy

6 1 5 E2-101 23/10/2020 - 30/10/2020 KHNN036 Liêu Nhữ Uy

6 6 5 E2-103 20/11/2020 - 27/11/2020 KHNN036 Liêu Nhữ Uy

8 1 5 F2-103 25/10/2020 - 15/11/2020 KHNN036 Liêu Nhữ Uy

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quy hoạch vùng và đô thị (D20QHDT01) - Ngành ĐH Quy hoạch vùng và đô thị - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING026
Cơ sở tạo hình: Đường nét - chữ số
(0+2)

60 2 HK1.TT.02 13

4 1 5 VE02.1 14/10/2020 - 04/11/2020 KKTR009 Lê Trần Minh Thảo

4 6 5 VE01.2 14/10/2020 - 04/11/2020 KKTR009 Lê Trần Minh Thảo

6 1 5 VE02.1 16/10/2020 - 06/11/2020 KKTR009 Lê Trần Minh Thảo

LING200
Phương pháp thể hiện kiến trúc: Vẽ
mẫu nhà - diễn họa (0+2)

60 2 HK1.TT.01 13

2 1 5 VE02.1 02/11/2020 - 23/11/2020 QHDT004 Hoàng Huy Thịnh

3 6 5 VE01.2 03/11/2020 - 24/11/2020 QHDT004 Hoàng Huy Thịnh

5 1 5 VE01.2 05/11/2020 - 26/11/2020 QHDT004 Hoàng Huy Thịnh

QHDT008
Cơ sở qui hoạch 1: Qui chuẩn thể hiện
bản vẽ quy hoạch (0+2)

60 2 HK1.TT.01 13
7 1 5 VE02.1 17/10/2020 - 21/11/2020 KHQL005 Cù Thị Ánh Tuyết

8 6 5 VE02.3 18/10/2020 - 22/11/2020 KHQL005 Cù Thị Ánh Tuyết

QHDT024 Hội họa 1: hình họa (0+2) 60 2 HK1.TT.01 13
3 1 5 VE02.3 13/10/2020 - 17/11/2020 KKTR005 Lê Thị Thanh Loan

7 6 5 VE02.2 17/10/2020 - 21/11/2020 KKTR005 Lê Thị Thanh Loan

QHDT034
Nhập môn ngành Quy hoạch vùng và
đô thị (3+0)

45 3 HK1.CQ.01 13

2 6 5 B-303 02/11/2020 - 23/11/2020 QHDT004 Hoàng Huy Thịnh

2 6 5 E1-307 12/10/2020 - 26/10/2020 QHDT004 Hoàng Huy Thịnh

4 6 5 E1-205 18/11/2020 - 18/11/2020 QHDT004 Hoàng Huy Thịnh

4 6 5 E1-209 25/11/2020 - 25/11/2020 QHDT004 Hoàng Huy Thịnh



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quy hoạch vùng và đô thị (D20QHDT01) - Ngành ĐH Quy hoạch vùng và đô thị - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản lý công nghiệp (D20QLCN01) - Ngành ĐH Quản lý công nghiệp - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.14 104
2 6 5 H1-404 12/10/2020 - 23/11/2020 QTKD002 Trần Thụy Vũ

5 6 5 I3-306 29/10/2020 - 05/11/2020 QTKD002 Trần Thụy Vũ

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.23 104
2 1 5 K-201 02/11/2020 - 16/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

2 1 5 H1-204 12/10/2020 - 26/10/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.14 104
4 11 4 D-102 14/10/2020 - 11/11/2020 KHTN049 Lê Quang Long

6 1 5 I4-111 20/11/2020 - 27/11/2020 KHTN049 Lê Quang Long

QLCN012 Thực tập doanh nghiệp 1 (0+2) 60 2 HK1.NT.01 25 5 1 5 NT277 05/11/2020 - 19/11/2020 KKTE049 Nguyễn Hữu Tịnh

QLCN012 Thực tập doanh nghiệp 1 (0+2) 60 2 HK1.NT.02 27 3 1 5 NT99 03/11/2020 - 17/11/2020 KKTE020 Nguyễn Vương Băng Tâm

QLCN017
Nhập môn ngành Quản lý công nghiệp
(0+2)

60 2 HK1.TT.01 52
3 6 5 I4-310 13/10/2020 - 17/11/2020 KKTE054 Nguyễn Xuân Thọ

6 6 5 F3-101 16/10/2020 - 20/11/2020 KKTE054 Nguyễn Xuân Thọ

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản lý công nghiệp (D20QLCN02) - Ngành ĐH Quản lý công nghiệp - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.14 104
2 6 5 H1-404 12/10/2020 - 23/11/2020 QTKD002 Trần Thụy Vũ

5 6 5 I3-306 29/10/2020 - 05/11/2020 QTKD002 Trần Thụy Vũ

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.23 104
2 1 5 K-201 02/11/2020 - 16/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

2 1 5 H1-204 12/10/2020 - 26/10/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.14 104
4 11 4 D-102 14/10/2020 - 11/11/2020 KHTN049 Lê Quang Long

6 1 5 I4-111 20/11/2020 - 27/11/2020 KHTN049 Lê Quang Long

QLCN012 Thực tập doanh nghiệp 1 (0+2) 60 2 HK1.NT.03 25 3 6 5 NT119 03/11/2020 - 17/11/2020 LOQL004 Nguyễn Hoàng Hải

QLCN012 Thực tập doanh nghiệp 1 (0+2) 60 2 HK1.NT.04 27 5 1 5 NT119 05/11/2020 - 19/11/2020 KKTE077 Nguyễn Xuân Trang

QLCN017
Nhập môn ngành Quản lý công nghiệp
(0+2)

60 2 HK1.TT.02 52
3 1 5 I4-311 13/10/2020 - 17/11/2020 KKTE130 Nguyễn Minh Đăng

7 6 5 I3-204 17/10/2020 - 21/11/2020 KKTE130 Nguyễn Minh Đăng

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản lý công nghiệp (D20QLCN03) - Ngành ĐH Quản lý công nghiệp - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.15 56
4 6 5 I3-106 11/11/2020 - 18/11/2020 QTKD002 Trần Thụy Vũ

6 1 5 I4-312 16/10/2020 - 27/11/2020 QTKD002 Trần Thụy Vũ

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.24 56 7 6 5 I3-304 17/10/2020 - 21/11/2020 LUAT020 Nguyễn Khánh Hùng

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.15 56 2 1 5 I4-208 12/10/2020 - 16/11/2020 SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân

QLCN012 Thực tập doanh nghiệp 1 (0+2) 60 2 HK1.NT.05 56 4 1 5 NT290 04/11/2020 - 18/11/2020 KKTE054 Nguyễn Xuân Thọ

QLCN017
Nhập môn ngành Quản lý công nghiệp
(0+2)

60 2 HK1.TT.03 56
3 1 5 H1-401 13/10/2020 - 17/11/2020 KKTE095 Bùi Thành Tâm

6 6 5 H1-401 16/10/2020 - 20/11/2020 KKTE095 Bùi Thành Tâm

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản lý đất đai (D20QLDD01) - Ngành ĐH Quản lý Đất đai - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING021 Cơ sở hệ thống thông tin địa lý (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 45 6 6 5 B-303 16/10/2020 - 20/11/2020 KHMT022 Nguyễn Huỳnh ánh Tuyết

LING234 Sinh thái học (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 54 2 6 5 I1-201 12/10/2020 - 16/11/2020 KHMT045 Hồ Bích Liên

QLDD001 Autocad (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 45 5 1 5 I1-401 15/10/2020 - 19/11/2020 KKTR034 Lê Thị Lan Trâm

QLDD003 Bản đồ học (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 45 4 6 5 A4-106 14/10/2020 - 18/11/2020 KHMT015 Đặng Trung Thành

QLDD031 Nhập môn ngành Quản lý đất đai (3+0) 45 3 HK1.CQ.01 45
3 6 5 A4-107 13/10/2020 - 24/11/2020 KHMT061 Đinh Thanh Sang

5 6 5 A4-106 19/11/2020 - 26/11/2020 KHMT061 Đinh Thanh Sang

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản lý đô thị (D20QLDT01) - Ngành ĐH Quản lý đô thị - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING344 Toán cao cấp A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.17 11 3 1 5 H1-303 13/10/2020 - 17/11/2020 KHXD041 Nguyễn Hải Linh

LING386 Vật lý đại cương (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 11 6 6 5 E1-310 16/10/2020 - 20/11/2020 KHXD041 Nguyễn Hải Linh

LING396 Xác suất thống kê (3+0) 45 3 HK1.CQ.02 11
5 6 5 B-303 15/10/2020 - 26/11/2020 KHXD041 Nguyễn Hải Linh

6 1 5 E1-306 06/11/2020 - 13/11/2020 KHXD041 Nguyễn Hải Linh

QLDT007 Cơ Kỹ thuật ứng dụng (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 11 2 6 5 E1-408 12/10/2020 - 16/11/2020 KHXD049 Nguyễn Văn Dương

QLDT031 Nhập môn ngành Quản lý đô thị (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 11 3 6 5 E1-405 13/10/2020 - 17/11/2020 QHDT005 Nguyễn Quang Giải

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường (D20QLMT01) - Ngành ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING008 Các phương pháp thống kê (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 65 3 1 5 H1-402 13/10/2020 - 17/11/2020 KHQL007 Nguyễn Thị Loan

LING234 Sinh thái học (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 65
5 6 5 H1-201 05/11/2020 - 19/11/2020 KHMT023 Bùi Thị Ngọc Bích

5 6 5 H1-301 15/10/2020 - 29/10/2020 KHMT023 Bùi Thị Ngọc Bích

QLMT019 Luật và chính sách môi trường (3+0) 45 3 HK1.CQ.01 65
3 6 5 E2-103 17/11/2020 - 24/11/2020 KHMT014 Nguyễn Thị Xuân Hạnh

5 1 5 H1-401 15/10/2020 - 26/11/2020 KHMT014 Nguyễn Thị Xuân Hạnh

QLMT021
Nhập môn ngành Quản lý tài nguyên và
môi trường (3+0)

45 3 HK1.CQ.01 65 2 6 5 H1-402 12/10/2020 - 23/11/2020 KHMT031 Nguyễn Thanh Quang

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản lý nhà nước (D20QLNN01) - Ngành ĐH Quản lý Nhà nước - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING134 Lý luận về Nhà nước và pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 63 4 1 5 I4-207 21/10/2020 - 25/11/2020 LUAT035 Bùi Đức Kháng

QLNN001
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin
(0+1)

30 1 HK1.TT.01 63 3 6 5 I1-404 20/10/2020 - 24/11/2020 CNTT042 Vũ Thị Cúc

QLNN010 Hành chính nhà nước (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 63 3 1 5 I1-402 20/10/2020 - 24/11/2020 QLNN001 Nguyễn Thị Hoa

QLNN015 Kinh tế Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 63 2 1 5 D-106 19/10/2020 - 23/11/2020 KHMT047 Phan Nhân Trung

QLNN038
Nhập môn ngành Quản lý Nhà nước
(2+0)

30 2 HK1.CQ.01 132 2 6 5 K-201 19/10/2020 - 23/11/2020 TDMU089 Vũ Thị Ngọc Bích

QLNN043
Pháp luật về phòng, chống tham nhũng 
(2+0)

30 2 HK1.CQ.01 63 4 6 5 I1-405 21/10/2020 - 25/11/2020 TDMU254 Huỳnh Minh Sáng

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản lý nhà nước (D20QLNN02) - Ngành ĐH Quản lý Nhà nước - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING134 Lý luận về Nhà nước và pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 69 4 1 5 H1-201 21/10/2020 - 25/11/2020 LUAT033 Lê Văn Gấm

QLNN001
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin
(0+1)

30 1 HK1.TT.02 69 4 6 5 H1-202 21/10/2020 - 25/11/2020 CNTT042 Vũ Thị Cúc

QLNN010 Hành chính nhà nước (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 69 2 1 5 H1-301 19/10/2020 - 23/11/2020 TDMU087 Nguyễn Thị Hòa

QLNN015 Kinh tế Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 69 3 6 5 H1-401 20/10/2020 - 24/11/2020 KHMT047 Phan Nhân Trung

QLNN038
Nhập môn ngành Quản lý Nhà nước
(2+0)

30 2 HK1.CQ.01 132 2 6 5 K-201 19/10/2020 - 23/11/2020 TDMU089 Vũ Thị Ngọc Bích

QLNN043
Pháp luật về phòng, chống tham nhũng 
(2+0)

30 2 HK1.CQ.02 69 3 1 5 F3-102 20/10/2020 - 24/11/2020 TDMU254 Huỳnh Minh Sáng

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quốc tế học (D20QTHO01) - Ngành ĐH Quốc tế học - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING118 Lịch sử văn minh thế giới (2+0) 30 2 HK1.CQ.06 112 5 6 5 I4-110 15/10/2020 - 19/11/2020 LLCT021 Nguyễn Phương Lan

LING172
Nhập môn ngành khoa học xã hội nhân
văn (0+2)

60 2 HK1.TT.04 32
2 6 5 F3-104 12/10/2020 - 16/11/2020 XHNV052 Nguyễn Văn Thủy

4 6 5 B-402 14/10/2020 - 18/11/2020 XHNV052 Nguyễn Văn Thủy

LING312
Thực hành Tiến trình lịch sử Việt Nam 
(0+1)

30 1 HK1.NT.02 50

2 1 5 NT99 23/11/2020 - 23/11/2020 TDMU043 Ngô Minh Sang

5 1 5 NT119 26/11/2020 - 26/11/2020 TDMU043 Ngô Minh Sang

6 1 5 NT277 27/11/2020 - 27/11/2020 TDMU043 Ngô Minh Sang

LING332 Tiến trình lịch sử Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 32 2 1 5 A4-107 12/10/2020 - 16/11/2020 XHNV008 Phan Thị Lý

LING367
Ứng dụng công nghệ thông tin trong
khoa học xã hội (0+3)

90 3 HK1.TT.05 32

4 1 5 C2.201-P5
14/10/2020 - 14/10/2020
28/10/2020 - 28/10/2020 CNTT028 Võ Văn Lên

5 11 4 C2.103-P3
15/10/2020 - 15/10/2020
29/10/2020 - 29/10/2020
12/11/2020 - 26/11/2020

CNTT028 Võ Văn Lên

6 11 4 C2.102-P2
16/10/2020 - 16/10/2020
30/10/2020 - 30/10/2020
13/11/2020 - 27/11/2020

CNTT028 Võ Văn Lên

7 6 5 C2.103-P3
24/10/2020 - 24/10/2020
07/11/2020 - 07/11/2020
21/11/2020 - 21/11/2020

CNTT028 Võ Văn Lên

8 1 5 C2.101-P1
18/10/2020 - 18/10/2020
01/11/2020 - 01/11/2020 CNTT028 Võ Văn Lên

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

LING367
Ứng dụng công nghệ thông tin trong
khoa học xã hội (0+3)

90 3 HK1.TT.05 32 5
19/10/2020 - 25/10/2020
02/11/2020 - 08/11/2020
16/11/2020 - 22/11/2020

CNTT028 Võ Văn Lên



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quốc tế học (D20QTHO01) - Ngành  - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản trị kinh doanh (D20QTKD01) - Ngành ĐH Quản trị Kinh doanh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.16 106
2 1 5 D-103 12/10/2020 - 23/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

4 6 5 I3-206 28/10/2020 - 04/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.25 106 2 6 5 I4-110 12/10/2020 - 16/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.16 106
3 11 4 F2-101 13/10/2020 - 10/11/2020 SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân

5 6 5 D-102 19/11/2020 - 26/11/2020 SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân

QTKD010
Thực hành Nhập môn Quản trị kinh
doanh (0+1)

30 1 HK1.TT.01 55
5 1 5 I1-403 05/11/2020 - 19/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

8 1 5 F3-104 08/11/2020 - 22/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

QTKD014
Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh
(2+0)

30 2 HK1.CQ.01 55
3 1 5 I1-403 13/10/2020 - 27/10/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

3 6 5 I4-107 13/10/2020 - 27/10/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản trị kinh doanh (D20QTKD02) - Ngành ĐH Quản trị Kinh doanh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.16 106
2 1 5 D-103 12/10/2020 - 23/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

4 6 5 I3-206 28/10/2020 - 04/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.25 106 2 6 5 I4-110 12/10/2020 - 16/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.16 106
3 11 4 F2-101 13/10/2020 - 10/11/2020 SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân

5 6 5 D-102 19/11/2020 - 26/11/2020 SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân

QTKD010
Thực hành Nhập môn Quản trị kinh
doanh (0+1)

30 1 HK1.TT.02 51
3 6 5 F3-106 03/11/2020 - 17/11/2020 KKTE015 Lê Đình Phú

6 1 5 D-106 06/11/2020 - 20/11/2020 KKTE015 Lê Đình Phú

QTKD014
Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh
(2+0)

30 2 HK1.CQ.02 51
4 1 5 I1-105 14/10/2020 - 28/10/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

6 1 5 D-106 16/10/2020 - 30/10/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản trị kinh doanh (D20QTKD03) - Ngành ĐH Quản trị Kinh doanh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.17 102
3 1 5 I4-111 13/10/2020 - 24/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

5 1 5 I3-306 12/11/2020 - 19/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.26 102 4 1 5 I4-111 14/10/2020 - 18/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.17 102
3 6 5 D-102 03/11/2020 - 17/11/2020 KHTN090 Nguyễn Minh Điện

3 6 5 H1-204 13/10/2020 - 27/10/2020 KHTN090 Nguyễn Minh Điện

QTKD010
Thực hành Nhập môn Quản trị kinh
doanh (0+1)

30 1 HK1.TT.03 51
2 1 5 I3-203 02/11/2020 - 16/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

6 6 5 I1-403 06/11/2020 - 20/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

QTKD014
Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh
(2+0)

30 2 HK1.CQ.03 51
5 1 5 I4-209 15/10/2020 - 29/10/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

5 6 5 I1-204 15/10/2020 - 29/10/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản trị kinh doanh (D20QTKD04) - Ngành ĐH Quản trị Kinh doanh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.17 102
3 1 5 I4-111 13/10/2020 - 24/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

5 1 5 I3-306 12/11/2020 - 19/11/2020 KKTE026 Phạm Như Bình

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.26 102 4 1 5 I4-111 14/10/2020 - 18/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.17 102
3 6 5 D-102 03/11/2020 - 17/11/2020 KHTN090 Nguyễn Minh Điện

3 6 5 H1-204 13/10/2020 - 27/10/2020 KHTN090 Nguyễn Minh Điện

QTKD010
Thực hành Nhập môn Quản trị kinh
doanh (0+1)

30 1 HK1.TT.04 51
4 6 5 I1-105 04/11/2020 - 18/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

8 6 5 I3-204 08/11/2020 - 22/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

QTKD014
Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh
(2+0)

30 2 HK1.CQ.04 51
4 6 5 I1-205 14/10/2020 - 28/10/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

6 6 5 I3-104 16/10/2020 - 30/10/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản trị kinh doanh (D20QTKD05) - Ngành ĐH Quản trị Kinh doanh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.18 102
4 1 5 I3-206 14/10/2020 - 25/11/2020 TDMU162 Nguyễn Hồng Quyên

7 1 5 I3-306 17/10/2020 - 24/10/2020 TDMU162 Nguyễn Hồng Quyên

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.27 102 6 1 5 H1-404 16/10/2020 - 20/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.18 102 6 6 5 H1-404 16/10/2020 - 20/11/2020 KHTN052 Ngô Lê Hồng Phúc

QTKD010
Thực hành Nhập môn Quản trị kinh
doanh (0+1)

30 1 HK1.TT.05 51
3 6 5 I1-105 03/11/2020 - 17/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

7 6 5 F3-106 07/11/2020 - 21/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

QTKD014
Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh
(2+0)

30 2 HK1.CQ.05 51
8 1 5 D-106 18/10/2020 - 01/11/2020 TDMU202 Nguyễn Thanh An

8 6 5 I3-204 18/10/2020 - 01/11/2020 TDMU202 Nguyễn Thanh An

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản trị kinh doanh (D20QTKD06) - Ngành ĐH Quản trị Kinh doanh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.18 102
4 1 5 I3-206 14/10/2020 - 25/11/2020 TDMU162 Nguyễn Hồng Quyên

7 1 5 I3-306 17/10/2020 - 24/10/2020 TDMU162 Nguyễn Hồng Quyên

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.27 102 6 1 5 H1-404 16/10/2020 - 20/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.18 102 6 6 5 H1-404 16/10/2020 - 20/11/2020 KHTN052 Ngô Lê Hồng Phúc

QTKD010
Thực hành Nhập môn Quản trị kinh
doanh (0+1)

30 1 HK1.TT.06 51
2 1 5 I4-314 02/11/2020 - 16/11/2020 KKTE015 Lê Đình Phú

8 1 5 I3-102 08/11/2020 - 22/11/2020 KKTE015 Lê Đình Phú

QTKD014
Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh
(2+0)

30 2 HK1.CQ.06 51
2 1 5 I4-314 12/10/2020 - 26/10/2020 KKTE015 Lê Đình Phú

8 1 5 I4-307 18/10/2020 - 01/11/2020 KKTE015 Lê Đình Phú

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản trị kinh doanh (D20QTKD07) - Ngành ĐH Quản trị Kinh doanh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.19 102
2 1 5 F2-101 12/10/2020 - 23/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

4 1 5 I3-306 14/10/2020 - 21/10/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.28 102 6 1 5 I3-306 16/10/2020 - 20/11/2020 TDMU192 Trần Huynh

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.19 102 6 6 5 I4-111 16/10/2020 - 20/11/2020 KHTN080 Nguyễn Thị Kim Ngân

QTKD010
Thực hành Nhập môn Quản trị kinh
doanh (0+1)

30 1 HK1.TT.07 51
2 6 5 I3-305 02/11/2020 - 16/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

4 1 5 I3-304 04/11/2020 - 18/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

QTKD014
Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh
(2+0)

30 2 HK1.CQ.07 51
3 6 5 I4-313 13/10/2020 - 27/10/2020 KKTE015 Lê Đình Phú

8 6 5 D-106 18/10/2020 - 01/11/2020 KKTE015 Lê Đình Phú

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản trị kinh doanh (D20QTKD08) - Ngành ĐH Quản trị Kinh doanh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.19 102
2 1 5 F2-101 12/10/2020 - 23/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

4 1 5 I3-306 14/10/2020 - 21/10/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.28 102 6 1 5 I3-306 16/10/2020 - 20/11/2020 TDMU192 Trần Huynh

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.19 102 6 6 5 I4-111 16/10/2020 - 20/11/2020 KHTN080 Nguyễn Thị Kim Ngân

QTKD010
Thực hành Nhập môn Quản trị kinh
doanh (0+1)

30 1 HK1.TT.08 51
3 1 5 I1-103 03/11/2020 - 17/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

5 6 5 I1-202 05/11/2020 - 19/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

QTKD014
Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh
(2+0)

30 2 HK1.CQ.08 51
7 1 5 E3-101 17/10/2020 - 31/10/2020 TDMU202 Nguyễn Thanh An

7 6 5 I4-209 17/10/2020 - 31/10/2020 TDMU202 Nguyễn Thanh An

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản trị kinh doanh (D20QTKD09) - Ngành ĐH Quản trị Kinh doanh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.20 102

5 1 5 I3-106 05/11/2020 - 19/11/2020 TDMU162 Nguyễn Hồng Quyên

5 1 5 I4-110 15/10/2020 - 29/10/2020 TDMU162 Nguyễn Hồng Quyên

8 1 5 H1-404 15/11/2020 - 29/11/2020 TDMU162 Nguyễn Hồng Quyên

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.29 102
6 6 5 D-102 06/11/2020 - 20/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

8 6 5 I3-106 18/10/2020 - 01/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.20 102
5 6 5 F2-103 05/11/2020 - 19/11/2020 TOHO001 Lưu Thị Hiệp

6 1 5 I4-111 16/10/2020 - 30/10/2020 TOHO001 Lưu Thị Hiệp

QTKD010
Thực hành Nhập môn Quản trị kinh
doanh (0+1)

30 1 HK1.TT.09 51
6 1 5 I4-108 06/11/2020 - 20/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

7 1 5 F3-106 07/11/2020 - 21/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

QTKD014
Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh
(2+0)

30 2 HK1.CQ.09 51
2 1 5 I4-312 12/10/2020 - 26/10/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

2 6 5 I3-204 12/10/2020 - 26/10/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản trị kinh doanh (D20QTKD10) - Ngành ĐH Quản trị Kinh doanh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.20 102

5 1 5 I3-106 05/11/2020 - 19/11/2020 TDMU162 Nguyễn Hồng Quyên

5 1 5 I4-110 15/10/2020 - 29/10/2020 TDMU162 Nguyễn Hồng Quyên

8 1 5 H1-404 15/11/2020 - 29/11/2020 TDMU162 Nguyễn Hồng Quyên

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.29 102
6 6 5 D-102 06/11/2020 - 20/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

8 6 5 I3-106 18/10/2020 - 01/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.20 102
5 6 5 F2-103 05/11/2020 - 19/11/2020 TOHO001 Lưu Thị Hiệp

6 1 5 I4-111 16/10/2020 - 30/10/2020 TOHO001 Lưu Thị Hiệp

QTKD010
Thực hành Nhập môn Quản trị kinh
doanh (0+1)

30 1 HK1.TT.10 51

3 1 5 D-104 24/11/2020 - 24/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

3 6 5 I4-110 24/11/2020 - 24/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

5 1 5 D-104 26/11/2020 - 26/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

5 6 5 D-104 26/11/2020 - 26/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

6 1 5 I4-110 27/11/2020 - 27/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

6 6 5 I1-101 27/11/2020 - 27/11/2020 KKTE139 Hoàng Mạnh Dũng

QTKD014
Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh
(2+0)

30 2 HK1.CQ.10 51

2 11 4 I4-110 12/10/2020 - 02/11/2020 TDMU202 Nguyễn Thanh An

4 11 2 I4-110 04/11/2020 - 04/11/2020 TDMU202 Nguyễn Thanh An

4 11 4 I4-110 14/10/2020 - 28/10/2020 TDMU202 Nguyễn Thanh An



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản trị kinh doanh (D20QTKD10) - Ngành ĐH Quản trị Kinh doanh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Quản trị kinh doanh (D20QTKD11) - Ngành ĐH Quản trị Kinh doanh - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.21 95
5 6 5 F2-102 05/11/2020 - 12/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

7 6 5 F2-102 17/10/2020 - 28/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.30 95

8 1 5 H1-404 25/10/2020 - 01/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

8 1 5 K-201 08/11/2020 - 22/11/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

8 1 5 H1-404 18/10/2020 - 18/10/2020 KHQL021 Trần Trí Dũng

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.21 95
3 1 5 F2-102 17/11/2020 - 24/11/2020 TOHO001 Lưu Thị Hiệp

6 11 4 E3-102 16/10/2020 - 13/11/2020 TOHO001 Lưu Thị Hiệp

QTKD010
Thực hành Nhập môn Quản trị kinh
doanh (0+1)

30 1 HK1.TT.11 95
6 6 5 K-201 06/11/2020 - 20/11/2020 KKTE015 Lê Đình Phú

8 6 5 F2-103 08/11/2020 - 22/11/2020 KKTE015 Lê Đình Phú

QTKD014
Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh
(2+0)

30 2 HK1.CQ.11 95

3 11 4 D-102 13/10/2020 - 03/11/2020 KKTE138 Huỳnh Thị Thanh Loan

5 11 2 F2-101 05/11/2020 - 05/11/2020 KKTE138 Huỳnh Thị Thanh Loan

8 6 4 F2-103 18/10/2020 - 01/11/2020 KKTE138 Huỳnh Thị Thanh Loan

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Sư phạm lịch sử (D20SPLS01) - Ngành ĐH Sư phạm Lịch sử - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING118 Lịch sử văn minh thế giới (2+0) 30 2 HK1.CQ.05 28 3 6 5 H1-203 13/10/2020 - 17/11/2020 TDMU052 Vương Quốc Khanh

LING172
Nhập môn ngành khoa học xã hội nhân
văn (0+2)

60 2 HK1.TT.01 28

2 6 5 I3-204 02/11/2020 - 16/11/2020 TGLSVN009 Phạm Ngọc Trâm

2 6 5 H1-203 12/10/2020 - 26/10/2020 TGLSVN009 Phạm Ngọc Trâm

6 1 5 E1-209 06/11/2020 - 20/11/2020 TGLSVN009 Phạm Ngọc Trâm

6 1 5 E1-209 16/10/2020 - 30/10/2020 TGLSVN009 Phạm Ngọc Trâm

LING239 Tâm lý học (3+0) 45 3 HK1.CQ.06 55
3 1 5 I4-212 13/10/2020 - 03/11/2020 KHGD022 Nguyễn Thị Thanh Phương

5 6 5 I3-105 15/10/2020 - 12/11/2020 KHGD022 Nguyễn Thị Thanh Phương

LING312
Thực hành Tiến trình lịch sử Việt Nam 
(0+1)

30 1 HK1.NT.01 28

2 1 5 NT119 23/11/2020 - 23/11/2020 XHNV066 Phạm Thị Vân Anh

5 1 5 NT277 26/11/2020 - 26/11/2020 XHNV066 Phạm Thị Vân Anh

6 1 5 NT290 27/11/2020 - 27/11/2020 XHNV066 Phạm Thị Vân Anh

LING332 Tiến trình lịch sử Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.04 28 5 1 5 B-303 15/10/2020 - 19/11/2020 XHNV008 Phan Thị Lý

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Sư phạm ngữ văn (D20SPNV01) - Ngành ĐH Sư phạm Ngữ Văn - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING118 Lịch sử văn minh thế giới (2+0) 30 2 HK1.CQ.06 112 5 6 5 I4-110 15/10/2020 - 19/11/2020 LLCT021 Nguyễn Phương Lan

LING172
Nhập môn ngành khoa học xã hội nhân
văn (0+2)

60 2 HK1.TT.02 67
2 6 5 I3-306 12/10/2020 - 16/11/2020 XHNV071 Nguyễn Ngọc Dung

8 6 5 I4-110 18/10/2020 - 22/11/2020 XHNV071 Nguyễn Ngọc Dung

LING318 Thực hành văn bản tiếng Việt (0+2) 60 2 HK1.TT.06 49
2 1 5 A4-109 19/10/2020 - 23/11/2020 XHNV023 Trương Thị Linh

4 6 5 A4-107 21/10/2020 - 25/11/2020 XHNV023 Trương Thị Linh

LING367
Ứng dụng công nghệ thông tin trong
khoa học xã hội (0+3)

90 3 HK1.TT.06 67

3 6 4 C2.101-P1 20/10/2020 - 20/10/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

3 11 4 C2.101-P1
20/10/2020 - 27/10/2020
10/11/2020 - 10/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

3 11 4 C2.101-P1 03/11/2020 - 03/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

3 11 4 C2.101-P1 17/11/2020 - 17/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

5 1 5 C2.201-P5
15/10/2020 - 15/10/2020
29/10/2020 - 29/10/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

5 11 4 C2.101-P1 29/10/2020 - 29/10/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

5 11 4 C2.101-P1 19/11/2020 - 19/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

6 6 4 C2.101-P1 06/11/2020 - 06/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

6 6 4 C2.101-P1 13/11/2020 - 13/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

6 11 4 C2.201-P5
23/10/2020 - 30/10/2020
13/11/2020 - 13/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

6 11 4 C2.201-P5 06/11/2020 - 06/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Sư phạm ngữ văn (D20SPNV01) - Ngành ĐH Sư phạm Ngữ Văn - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

LING367
Ứng dụng công nghệ thông tin trong
khoa học xã hội (0+3)

90 3 HK1.TT.06 67

6 11 4 C2.201-P5 20/11/2020 - 20/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

7 1 4 C2.101-P1 24/10/2020 - 24/10/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

7 11 4 C2.101-P1 31/10/2020 - 31/10/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

7 11 4 C2.101-P1 07/11/2020 - 07/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

7 11 4 C2.101-P1 14/11/2020 - 14/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

7 11 4 C2.101-P1 21/11/2020 - 21/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Tài chính - ngân hàng (D20TCNH01) - Ngành ĐH Tài chính - Ngân hàng - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.23 96
3 1 5 I3-206 13/10/2020 - 24/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

8 6 5 H1-404 18/10/2020 - 29/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.32 96 3 6 5 I3-206 13/10/2020 - 17/11/2020 TDMU192 Trần Huynh

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.23 96
2 1 5 F2-102 16/11/2020 - 23/11/2020 KHTN014 Huỳnh Ngọc Diễm

5 11 4 D-103 15/10/2020 - 12/11/2020 KHTN014 Huỳnh Ngọc Diễm

TCNH020
Nhập môn ngành Tài chính ngân hàng
(0+2)

60 2 HK1.TT.01 47
5 1 5 I4-213 15/10/2020 - 19/11/2020 KKTE114 Hà Lâm Oanh

8 1 5 I4-314 18/10/2020 - 22/11/2020 KKTE114 Hà Lâm Oanh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Tài chính - ngân hàng (D20TCNH02) - Ngành ĐH Tài chính - Ngân hàng - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.23 96
3 1 5 I3-206 13/10/2020 - 24/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

8 6 5 H1-404 18/10/2020 - 29/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.32 96 3 6 5 I3-206 13/10/2020 - 17/11/2020 TDMU192 Trần Huynh

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.23 96
2 1 5 F2-102 16/11/2020 - 23/11/2020 KHTN014 Huỳnh Ngọc Diễm

5 11 4 D-103 15/10/2020 - 12/11/2020 KHTN014 Huỳnh Ngọc Diễm

TCNH020
Nhập môn ngành Tài chính ngân hàng
(0+2)

60 2 HK1.TT.02 49
4 1 5 I4-112 14/10/2020 - 18/11/2020 KKTE083 Nguyễn Ngọc Mai

7 6 5 A4-107 17/10/2020 - 21/11/2020 KKTE083 Nguyễn Ngọc Mai

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Tài chính - ngân hàng (D20TCNH03) - Ngành ĐH Tài chính - Ngân hàng - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.24 100
2 6 5 H1-304 12/10/2020 - 23/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

4 1 5 H1-304 11/11/2020 - 18/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.33 100 4 6 5 I3-306 14/10/2020 - 18/11/2020 TDMU192 Trần Huynh

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.24 100
3 6 5 D-103 17/11/2020 - 24/11/2020 TDMU051 Danh Hứa Quốc Nam

6 11 4 F2-101 16/10/2020 - 13/11/2020 TDMU051 Danh Hứa Quốc Nam

TCNH020
Nhập môn ngành Tài chính ngân hàng
(0+2)

60 2 HK1.TT.03 50
3 1 5 A4-107 13/10/2020 - 17/11/2020 KKTE083 Nguyễn Ngọc Mai

6 6 5 F3-106 16/10/2020 - 20/11/2020 KKTE083 Nguyễn Ngọc Mai

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Tài chính - ngân hàng (D20TCNH04) - Ngành ĐH Tài chính - Ngân hàng - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.24 100
2 6 5 H1-304 12/10/2020 - 23/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

4 1 5 H1-304 11/11/2020 - 18/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.33 100 4 6 5 I3-306 14/10/2020 - 18/11/2020 TDMU192 Trần Huynh

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.24 100
3 6 5 D-103 17/11/2020 - 24/11/2020 TDMU051 Danh Hứa Quốc Nam

6 11 4 F2-101 16/10/2020 - 13/11/2020 TDMU051 Danh Hứa Quốc Nam

TCNH020
Nhập môn ngành Tài chính ngân hàng
(0+2)

60 2 HK1.TT.04 50
2 1 5 I1-304 12/10/2020 - 16/11/2020 KKTE083 Nguyễn Ngọc Mai

6 1 5 I4-402 16/10/2020 - 20/11/2020 KKTE083 Nguyễn Ngọc Mai

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Tài chính - ngân hàng (D20TCNH05) - Ngành ĐH Tài chính - Ngân hàng - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.25 96
4 6 5 F2-102 14/10/2020 - 25/11/2020 TDMU202 Nguyễn Thanh An

6 1 5 D-105 13/11/2020 - 20/11/2020 TDMU202 Nguyễn Thanh An

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.34 96
4 1 5 H1-404 04/11/2020 - 18/11/2020 TDMU151 Đoàn Thị ánh Ngọc

4 1 5 H1-204 14/10/2020 - 28/10/2020 TDMU151 Đoàn Thị ánh Ngọc

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.25 96 6 6 5 F2-102 16/10/2020 - 20/11/2020 TDMU051 Danh Hứa Quốc Nam

TCNH020
Nhập môn ngành Tài chính ngân hàng
(0+2)

60 2 HK1.TT.05 48
2 6 5 I4-308 12/10/2020 - 16/11/2020 KKTE166 Huỳnh Thị Thanh Trúc

5 6 5 I4-207 15/10/2020 - 19/11/2020 KKTE166 Huỳnh Thị Thanh Trúc

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Tài chính - ngân hàng (D20TCNH06) - Ngành ĐH Tài chính - Ngân hàng - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.25 96
4 6 5 F2-102 14/10/2020 - 25/11/2020 TDMU202 Nguyễn Thanh An

6 1 5 D-105 13/11/2020 - 20/11/2020 TDMU202 Nguyễn Thanh An

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.34 96
4 1 5 H1-404 04/11/2020 - 18/11/2020 TDMU151 Đoàn Thị ánh Ngọc

4 1 5 H1-204 14/10/2020 - 28/10/2020 TDMU151 Đoàn Thị ánh Ngọc

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.25 96 6 6 5 F2-102 16/10/2020 - 20/11/2020 TDMU051 Danh Hứa Quốc Nam

TCNH020
Nhập môn ngành Tài chính ngân hàng
(0+2)

60 2 HK1.TT.06 48
3 6 5 I4-108 13/10/2020 - 17/11/2020 KKTE166 Huỳnh Thị Thanh Trúc

8 6 5 I1-105 18/10/2020 - 22/11/2020 KKTE166 Huỳnh Thị Thanh Trúc

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Tài chính - ngân hàng (D20TCNH07) - Ngành ĐH Tài chính - Ngân hàng - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.26 97
5 6 5 I3-306 15/10/2020 - 22/10/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

6 6 5 D-103 16/10/2020 - 27/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.35 97 6 1 5 H1-304 16/10/2020 - 20/11/2020 TDMU151 Đoàn Thị ánh Ngọc

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.26 97 5 1 5 H1-304 15/10/2020 - 19/11/2020 KHTN014 Huỳnh Ngọc Diễm

TCNH020
Nhập môn ngành Tài chính ngân hàng
(0+2)

60 2 HK1.TT.07 49
2 1 5 I4-309 12/10/2020 - 16/11/2020 KKTE114 Hà Lâm Oanh

4 1 5 I1-205 14/10/2020 - 18/11/2020 KKTE114 Hà Lâm Oanh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Tài chính - ngân hàng (D20TCNH08) - Ngành ĐH Tài chính - Ngân hàng - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.26 97
5 6 5 I3-306 15/10/2020 - 22/10/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

6 6 5 D-103 16/10/2020 - 27/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.35 97 6 1 5 H1-304 16/10/2020 - 20/11/2020 TDMU151 Đoàn Thị ánh Ngọc

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.26 97 5 1 5 H1-304 15/10/2020 - 19/11/2020 KHTN014 Huỳnh Ngọc Diễm

TCNH020
Nhập môn ngành Tài chính ngân hàng
(0+2)

60 2 HK1.TT.08 48
3 1 5 A4-108 13/10/2020 - 17/11/2020 KKTE114 Hà Lâm Oanh

7 6 5 A4-110 17/10/2020 - 21/11/2020 KKTE114 Hà Lâm Oanh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Tài chính - ngân hàng (D20TCNH09) - Ngành ĐH Tài chính - Ngân hàng - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING138 Marketing căn bản (3+0) 45 3 HK1.CQ.27 66
4 1 5 E2-102 28/10/2020 - 04/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

6 1 5 E3-101 16/10/2020 - 27/11/2020 QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng

LING185 Pháp luật (2+0) 30 2 HK1.CQ.36 66 6 6 5 I3-206 16/10/2020 - 20/11/2020 TDMU192 Trần Huynh

LING346 Toán cao cấp C1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.27 66
2 1 5 E2-103 16/11/2020 - 23/11/2020 KHTN049 Lê Quang Long

6 11 4 E2-103 16/10/2020 - 13/11/2020 KHTN049 Lê Quang Long

TCNH020
Nhập môn ngành Tài chính ngân hàng
(0+2)

60 2 HK1.TT.09 66
4 6 5 E2-102 14/10/2020 - 18/11/2020 KKTE166 Huỳnh Thị Thanh Trúc

7 6 5 D-104 17/10/2020 - 21/11/2020 KKTE166 Huỳnh Thị Thanh Trúc

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Thiết kế đồ họa (D20TKDH01) - Ngành ĐH Thiết kế Đồ họa - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING023 Cơ sở tạo hình 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.02 25

2 6 5 E1-410 12/10/2020 - 16/11/2020 KKTR005 Lê Thị Thanh Loan

3 6 5 E1-207 13/10/2020 - 17/11/2020 KKTR005 Lê Thị Thanh Loan

5 1 5 E1-407 15/10/2020 - 19/11/2020 KKTR005 Lê Thị Thanh Loan

LING023 Cơ sở tạo hình 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.03 29

2 1 5 E1-410 12/10/2020 - 16/11/2020 KKTR023 Nguyễn Thị Kim Ngoan

3 1 5 B-304 13/10/2020 - 17/11/2020 KKTR023 Nguyễn Thị Kim Ngoan

7 6 5 B-402 17/10/2020 - 21/11/2020 KKTR023 Nguyễn Thị Kim Ngoan

LING028 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.10 100 5 6 5 D-105 15/10/2020 - 19/11/2020 XHNV104 Nguyễn Thị Thúy Vy

LING071 Hình họa 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.01 25

2 6 5 VE02.2 23/11/2020 - 23/11/2020 TDMU205 Hoàng Văn Cử

6 1 5 VE03 23/10/2020 - 23/10/2020 TDMU205 Hoàng Văn Cử

6 1 5 VE02.2 06/11/2020 - 06/11/2020 TDMU205 Hoàng Văn Cử

6 1 5 VE03 16/10/2020 - 16/10/2020 TDMU205 Hoàng Văn Cử

6 6 5 VE02.3
20/11/2020 - 20/11/2020
04/12/2020 - 04/12/2020 TDMU205 Hoàng Văn Cử

6 6 5 VE03 27/11/2020 - 27/11/2020 TDMU205 Hoàng Văn Cử

6 6 5 VE01.2 16/10/2020 - 30/10/2020 TDMU205 Hoàng Văn Cử

7 1 5 VE01.1 17/10/2020 - 31/10/2020 TDMU205 Hoàng Văn Cử

8 6 5 VE01.2 25/10/2020 - 25/10/2020 TDMU205 Hoàng Văn Cử

8 6 5 VE02.2 08/11/2020 - 08/11/2020 TDMU205 Hoàng Văn Cử

8 6 5 VE02.2
22/11/2020 - 22/11/2020
06/12/2020 - 06/12/2020 TDMU205 Hoàng Văn Cử

8 6 5 VE01.2 18/10/2020 - 18/10/2020 TDMU205 Hoàng Văn Cử

LING071 Hình họa 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.02 25

2 1 5 H1-304 30/11/2020 - 07/12/2020 SPTM008 Nguyễn Đình Kỳ

2 6 5 A4-111 30/11/2020 - 30/11/2020 SPTM008 Nguyễn Đình Kỳ

2 6 5 A4-111 07/12/2020 - 07/12/2020 SPTM008 Nguyễn Đình Kỳ



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Thiết kế đồ họa (D20TKDH01) - Ngành ĐH Thiết kế Đồ họa - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

LING071 Hình họa 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.02 25

4 6 5 A4-111 02/12/2020 - 02/12/2020 SPTM008 Nguyễn Đình Kỳ

4 6 5 A4-111 09/12/2020 - 09/12/2020 SPTM008 Nguyễn Đình Kỳ

6 1 5 A4-111 06/11/2020 - 06/11/2020 SPTM008 Nguyễn Đình Kỳ

6 1 5 A4-111 13/11/2020 - 13/11/2020 SPTM008 Nguyễn Đình Kỳ

6 1 5 A4-111 20/11/2020 - 27/11/2020 SPTM008 Nguyễn Đình Kỳ

6 1 5 H1-304 04/12/2020 - 11/12/2020 SPTM008 Nguyễn Đình Kỳ

6 6 5 A4-111 11/12/2020 - 11/12/2020 SPTM008 Nguyễn Đình Kỳ

7 6 5 A4-111 12/12/2020 - 12/12/2020 SPTM008 Nguyễn Đình Kỳ

8 6 5 A4-111 08/11/2020 - 08/11/2020 SPTM008 Nguyễn Đình Kỳ

8 6 5 A4-111 15/11/2020 - 15/11/2020 SPTM008 Nguyễn Đình Kỳ

8 6 5 A4-111 22/11/2020 - 29/11/2020 SPTM008 Nguyễn Đình Kỳ

LING178
Nhập môn nhóm ngành Văn hóa - nghệ
thuật (2+0)

30 2 HK1.CQ.03 100 4 6 5 K-201 14/10/2020 - 18/11/2020 KITR002 Nguyễn Thị Ngọc Điệp

LING241 Tâm lý học nghệ thuật (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 100

4 1 5 D-103 11/11/2020 - 11/11/2020 KHGD018 Phạm Nguyễn Lan Phương

4 1 5 F2-103 18/11/2020 - 18/11/2020 KHGD018 Phạm Nguyễn Lan Phương

4 1 5 H1-304 14/10/2020 - 04/11/2020 KHGD018 Phạm Nguyễn Lan Phương

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Thiết kế đồ họa (D20TKDH02) - Ngành ĐH Thiết kế Đồ họa - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING023 Cơ sở tạo hình 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.04 25

3 1 5 E1-309 13/10/2020 - 17/11/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

3 6 5 E1-309 13/10/2020 - 17/11/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

5 1 5 E1-309 15/10/2020 - 19/11/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

LING023 Cơ sở tạo hình 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.05 25

3 1 5 A4-106 13/10/2020 - 17/11/2020 SPTM003 Nguyễn Thị Kim Phượng

3 6 5 E1-408 13/10/2020 - 17/11/2020 SPTM003 Nguyễn Thị Kim Phượng

5 1 5 B-204 15/10/2020 - 19/11/2020 SPTM003 Nguyễn Thị Kim Phượng

LING028 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.10 100 5 6 5 D-105 15/10/2020 - 19/11/2020 XHNV104 Nguyễn Thị Thúy Vy

LING071 Hình họa 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.03 25

2 1 5 VE01.2 23/11/2020 - 23/11/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

2 6 5 VE03 02/11/2020 - 02/11/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

2 6 5 VE01.1 12/10/2020 - 26/10/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

4 6 5 VE01.2 25/11/2020 - 25/11/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

6 6 5 VE03 16/10/2020 - 30/10/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

7 6 5 VE01.1 07/11/2020 - 07/11/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

7 6 5 VE01.2 28/11/2020 - 28/11/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

7 6 5 VE03 17/10/2020 - 31/10/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

8 6 5 VE01.2 29/11/2020 - 29/11/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

8 6 5 VE03 18/10/2020 - 01/11/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

LING071 Hình họa 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.04 25

2 1 5 VE03 09/11/2020 - 23/11/2020 KKTR005 Lê Thị Thanh Loan

2 1 5 VE01.1 12/10/2020 - 26/10/2020 KKTR005 Lê Thị Thanh Loan

6 6 5 VE03 06/11/2020 - 20/11/2020 KKTR005 Lê Thị Thanh Loan

6 6 5 VE03 16/10/2020 - 30/10/2020 KKTR005 Lê Thị Thanh Loan

8 1 5 VE03 15/11/2020 - 29/11/2020 KKTR005 Lê Thị Thanh Loan



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Thiết kế đồ họa (D20TKDH02) - Ngành ĐH Thiết kế Đồ họa - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

LING071 Hình họa 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.04 25 8 6 5 VE03 08/11/2020 - 22/11/2020 KKTR005 Lê Thị Thanh Loan

LING178
Nhập môn nhóm ngành Văn hóa - nghệ
thuật (2+0)

30 2 HK1.CQ.03 100 4 6 5 K-201 14/10/2020 - 18/11/2020 KITR002 Nguyễn Thị Ngọc Điệp

LING241 Tâm lý học nghệ thuật (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 100

4 1 5 D-103 11/11/2020 - 11/11/2020 KHGD018 Phạm Nguyễn Lan Phương

4 1 5 F2-103 18/11/2020 - 18/11/2020 KHGD018 Phạm Nguyễn Lan Phương

4 1 5 H1-304 14/10/2020 - 04/11/2020 KHGD018 Phạm Nguyễn Lan Phương

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Thiết kế đồ họa (D20TKDH03) - Ngành ĐH Thiết kế Đồ họa - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING023 Cơ sở tạo hình 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.06 0

3 6 5 E1-208 13/10/2020 - 17/11/2020 KKTR022 Nguyễn Thị Hà

5 1 5 E1-410 15/10/2020 - 19/11/2020 KKTR022 Nguyễn Thị Hà

5 6 5 E1-409 15/10/2020 - 19/11/2020 KKTR022 Nguyễn Thị Hà

LING023 Cơ sở tạo hình 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.07 6

3 6 5 E1-406 13/10/2020 - 17/11/2020 KHGD029 Lê Thanh Bình

5 1 5 E1-406 15/10/2020 - 19/11/2020 KHGD029 Lê Thanh Bình

5 6 5 E1-210 15/10/2020 - 19/11/2020 KHGD029 Lê Thanh Bình

LING028 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.11 62 3 1 5 H1-301 13/10/2020 - 17/11/2020 XHNV021 Trần Duy Khương

LING071 Hình họa 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.05 20

2 1 5 VE01.2 02/11/2020 - 16/11/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

2 1 5 VE01.2 12/10/2020 - 26/10/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

2 6 5 VE01.2 09/11/2020 - 23/11/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

6 1 5 VE01.2 06/11/2020 - 20/11/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

6 1 5 VE01.2 16/10/2020 - 30/10/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

6 6 5 VE01.2 13/11/2020 - 27/11/2020 TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh

LING071 Hình họa 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.06 22

2 1 5 VE01.1 02/11/2020 - 16/11/2020 SPTM007 Hồ Hữu Kiêm

2 6 5 VE01.2 12/10/2020 - 26/10/2020 SPTM007 Hồ Hữu Kiêm

7 1 5 VE01.2 17/10/2020 - 31/10/2020 SPTM007 Hồ Hữu Kiêm

7 6 5 VE01.2 07/11/2020 - 21/11/2020 SPTM007 Hồ Hữu Kiêm

8 1 5 VE03 08/11/2020 - 22/11/2020 SPTM007 Hồ Hữu Kiêm

8 6 5 VE01.2 08/11/2020 - 22/11/2020 SPTM007 Hồ Hữu Kiêm

LING071 Hình họa 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.07 20

2 1 5 VE03 26/10/2020 - 09/11/2020 SPTM012 Nguyễn Trung Ngọc

2 6 5 VE03 09/11/2020 - 23/11/2020 SPTM012 Nguyễn Trung Ngọc

2 6 5 VE03 12/10/2020 - 26/10/2020 SPTM012 Nguyễn Trung Ngọc



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Thiết kế đồ họa (D20TKDH03) - Ngành ĐH Thiết kế Đồ họa - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

LING071 Hình họa 1 (0+3) 90 3 HK1.TT.07 20

6 1 5 VE03 30/10/2020 - 13/11/2020 SPTM012 Nguyễn Trung Ngọc

7 1 5 VE03 17/10/2020 - 31/10/2020 SPTM012 Nguyễn Trung Ngọc

7 6 5 VE03 14/11/2020 - 28/11/2020 SPTM012 Nguyễn Trung Ngọc

LING178
Nhập môn nhóm ngành Văn hóa - nghệ
thuật (2+0)

30 2 HK1.CQ.04 56 4 1 5 I1-403 14/10/2020 - 18/11/2020 KITR002 Nguyễn Thị Ngọc Điệp

LING241 Tâm lý học nghệ thuật (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 62 4 6 5 F3-105 14/10/2020 - 18/11/2020 KHGD018 Phạm Nguyễn Lan Phương

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Tâm lý học (D20TLHO01) - Ngành ĐH Tâm lý học - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING028 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.05 61 3 6 5 H1-302 13/10/2020 - 17/11/2020 XHNV104 Nguyễn Thị Thúy Vy

LING123 Logic học (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 61
8 6 5 I4-113 08/11/2020 - 22/11/2020 LLCT009 Trần Thị Thủy

8 6 5 I4-113 18/10/2020 - 01/11/2020 LLCT009 Trần Thị Thủy

LING233 Sinh lý học (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 45 6 6 5 I4-108 16/10/2020 - 20/11/2020 KHTN046 Nguyễn Thanh Thuận

LING239 Tâm lý học (3+0) 45 3 HK1.CQ.06 55
3 1 5 I4-212 13/10/2020 - 03/11/2020 KHGD022 Nguyễn Thị Thanh Phương

5 6 5 I3-105 15/10/2020 - 12/11/2020 KHGD022 Nguyễn Thị Thanh Phương

TLHO014 Nhập môn ngành Tâm lý học (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 45 2 1 5 I4-401 12/10/2020 - 16/11/2020 SPTM047 Đồng Văn Toàn

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu (D20TTNT01) - Ngành ĐH Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING022 Cơ sở lập trình (3+0) 45 3 HK1.CQ.13 4
5 1 5 E1-210 15/10/2020 - 05/11/2020 CNTT065 Đặng Như Phú

7 1 5 B-202 17/10/2020 - 14/11/2020 CNTT065 Đặng Như Phú

LING175
Nhập môn nhóm ngành Công nghệ
thông tin (2+0)

30 2 HK1.CQ.12 4 2 6 5 I4-314 12/10/2020 - 16/11/2020 CNTT035 Hoàng Mạnh Hà

LING266 Thực hành Cơ sở lập trình (0+1) 30 1 HK1.TT.13 4

3 1 5 C2.102-P2 17/11/2020 - 24/11/2020 CNTT065 Đặng Như Phú

5 6 5 C2.103-P3 19/11/2020 - 26/11/2020 CNTT065 Đặng Như Phú

7 1 5 C2.103-P3 21/11/2020 - 28/11/2020 CNTT065 Đặng Như Phú

LING295
Thực hành Nhập môn nhóm ngành
Công nghệ thông tin (0+1)

30 1 HK1.TT.13 4

4 6 5 C2.202-P6 18/11/2020 - 25/11/2020 CNTT035 Hoàng Mạnh Hà

7 6 5 C2.202-P6 31/10/2020 - 07/11/2020 CNTT035 Hoàng Mạnh Hà

7 6 5 C2.102-P2 21/11/2020 - 28/11/2020 CNTT035 Hoàng Mạnh Hà

LING320 Thực hành Vật lý đại cương A1 (0+1) 30 1 HK1.TT.28_1 27 4 1 5 VLY02 21/10/2020 - 25/11/2020 KHMT017 Huỳnh Thị Phương Thúy

LING387 Vật lý đại cương A1 (2+0) 30 2 HK1.CQ.25 4 3 6 5 E1-409 13/10/2020 - 17/11/2020 KHTN033 Nguyễn Phương Duy Anh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo
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THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Văn học (D20VAHO01) - Ngành ĐH Văn học - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING118 Lịch sử văn minh thế giới (2+0) 30 2 HK1.CQ.06 112 5 6 5 I4-110 15/10/2020 - 19/11/2020 LLCT021 Nguyễn Phương Lan

LING172
Nhập môn ngành khoa học xã hội nhân
văn (0+2)

60 2 HK1.TT.02 67
2 6 5 I3-306 12/10/2020 - 16/11/2020 XHNV071 Nguyễn Ngọc Dung

8 6 5 I4-110 18/10/2020 - 22/11/2020 XHNV071 Nguyễn Ngọc Dung

LING312
Thực hành Tiến trình lịch sử Việt Nam 
(0+1)

30 1 HK1.NT.02 50

2 1 5 NT99 23/11/2020 - 23/11/2020 TDMU043 Ngô Minh Sang

5 1 5 NT119 26/11/2020 - 26/11/2020 TDMU043 Ngô Minh Sang

6 1 5 NT277 27/11/2020 - 27/11/2020 TDMU043 Ngô Minh Sang

LING332 Tiến trình lịch sử Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.03 18 6 1 5 E1-207 16/10/2020 - 20/11/2020 XHNV010 Phạm Thúc Sơn

LING367
Ứng dụng công nghệ thông tin trong
khoa học xã hội (0+3)

90 3 HK1.TT.06 67

3 6 4 C2.101-P1 20/10/2020 - 20/10/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

3 11 4 C2.101-P1
20/10/2020 - 27/10/2020
10/11/2020 - 10/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

3 11 4 C2.101-P1 03/11/2020 - 03/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

3 11 4 C2.101-P1 17/11/2020 - 17/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

5 1 5 C2.201-P5
15/10/2020 - 15/10/2020
29/10/2020 - 29/10/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

5 11 4 C2.101-P1 29/10/2020 - 29/10/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

5 11 4 C2.101-P1 19/11/2020 - 19/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

6 6 4 C2.101-P1 06/11/2020 - 06/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 2 / 2Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Văn học (D20VAHO01) - Ngành ĐH Văn học - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

LING367
Ứng dụng công nghệ thông tin trong
khoa học xã hội (0+3)

90 3 HK1.TT.06 67

6 6 4 C2.101-P1 13/11/2020 - 13/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

6 11 4 C2.201-P5
23/10/2020 - 30/10/2020
13/11/2020 - 13/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

6 11 4 C2.201-P5 06/11/2020 - 06/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

6 11 4 C2.201-P5 20/11/2020 - 20/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

7 1 4 C2.101-P1 24/10/2020 - 24/10/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

7 11 4 C2.101-P1 31/10/2020 - 31/10/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

7 11 4 C2.101-P1 07/11/2020 - 07/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

7 11 4 C2.101-P1 14/11/2020 - 14/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

7 11 4 C2.101-P1 21/11/2020 - 21/11/2020 TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 16/10/2020 08:13 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: ĐH Văn hóa học (D20VHHO01) - Ngành ĐH Văn hóa học - Khoa

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING028 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2+0) 30 2 HK1.CQ.02 61 2 1 5 I4-310 12/10/2020 - 16/11/2020 XHNV021 Trần Duy Khương

LING118 Lịch sử văn minh thế giới (2+0) 30 2 HK1.CQ.06 112 5 6 5 I4-110 15/10/2020 - 19/11/2020 LLCT021 Nguyễn Phương Lan

LING178
Nhập môn nhóm ngành Văn hóa - nghệ
thuật (2+0)

30 2 HK1.CQ.05 13 4 1 5 H1-203 14/10/2020 - 18/11/2020 XHNV021 Trần Duy Khương

VHHO003
Các vùng văn hóa và văn hóa các tộc
người Việt Nam (2+0)

30 2 HK1.CQ.01 13 5 1 5 H1-203 15/10/2020 - 19/11/2020 XHNV096 Trần Minh Đức

VHHO025 Phong tục và lễ hội (2+0) 30 2 HK1.CQ.01 13 2 6 5 E1-209 12/10/2020 - 16/11/2020 XHNV109 Lê Thị Ninh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........


